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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam 

- Địa chỉ công ty: Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Hirotsugu Tamura, Chức 

vụ: Tổng Giám Đốc. 

- Điện thoại:  0251 8877225     Fax:  0251 8877226 

- Website: housefoods.com.vn 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 5434345185 chứng nhận lần đầu ngày 04/01/2012, 

chứng nhận thay đổi lần thứ mười bảy ngày 27/10/2025 do Ban Quản lý các KCN 

Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602703340 đăng ký lần đầu ngày 

04/01/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/10/2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Đồng Nai - Phòng đăng ký kinh doanh cấp.  

2. Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất món tráng miệng dạng bột với quy mô 957 tấn 

sản phẩm/năm; Sản xuất nước trái cây dạng bột với quy mô 1.365 sản phẩm/năm; 

Sản xuất cà ri dạng viên, cà ri dạng khối nén với quy mô 2.385 tấn sản phẩm/năm; 

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn với quy mô 03 tấn sản phẩm/năm ”. 

- Địa điểm cơ sở: Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt của nhà máy như sau: 

STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản, 

ngày ban hành 
Nội dung 

1 
Giấy phép xây 

dựng 

Số 40/GPXD 

ngày 19/04/2012 

của Ban quản lý 

các KCN Đồng 

Nai. 

Giấy phép xây dựng các công trình 

nhà xưởng, các công trình phụ trợ 

và hạ tầng kỹ thuật cấp cho Công ty 

TNHH Thực phẩm House Việt Nam 

2 
Giấy phép xây 

dựng 

Số 114/GPXD 

ngày 29/10/2012 

của Ban quản lý 

các KCN Đồng 

Nai. 

Giấy phép xây dựng tầng lửng 

(trong nhà xưởng) cấp cho Công ty 

TNHH Thực phẩm House Việt Nam 
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STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản, 

ngày ban hành 
Nội dung 

3 
Giấy phép xây 

dựng 

Số 74/GPXD-

KCNĐN ngày 

04/04/2017 của 

Ban quản lý các 

KCN Đồng Nai. 

Giấy phép xây dựng nhà để ga, bể 

xử lý nước thải + nhà điều hành cấp 

cho Công ty TNHH Thực phẩm 

House Việt Nam 

4 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn 

liền với đất 

Số vào sổ cấp 

GCN: CT 18425 

ngày 31/07/2013 

của UBND tỉnh 

Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất của Công ty 

TNHH Thực phẩm House Việt Nam 

5 

Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt về 

PCCC 

Số 150/TD-

PCCC ngày 

15/03/2012 của 

Sở Cảnh sát 

PC&CC tỉnh 

Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về 

PCCC cấp cho Công ty TNHH 

Thực phẩm House Việt Nam 

6 

Quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi 

trường 

Số 941/QĐ-

UBND ngày  

03/04/2012 của 

UBND tỉnh 

Đồng Nai. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Xây 

dựng nhà máy sản xuất thực phẩm 

chế biến ăn liền đóng gói dạng bột 

như món tráng miệng, nước trái cây 

với quy mô 2.322 tấn sản 

phẩm/năm” cấp cho Công ty TNHH 

Thực phẩm House Việt Nam tại 

KCN Amata, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 

7 

Quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi 

trường 

Số 115/QĐ-

KCNĐN ngày  

22/05/2017 của 

Ban quản lý các 

KCN Đồng Nai.. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Mở 

rộng sản xuất chế biến thực phẩm 

các loại: Bột gia vị các loại với quy 

mô 500 tấn sản phẩm/năm; cà ri 

đóng gói với quy mô 675 tấn sản 
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STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản, 

ngày ban hành 
Nội dung 

phẩm/năm” cấp cho Công ty TNHH 

Thực phẩm House Việt Nam tại 

KCN Amata, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 

8 

Giấy xác nhận công 

trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận 

hành  

Số 3768/GXN-

UBND ngày 

15/11/2013 của 

UBND tỉnh 

Đồng Nai. 

Giấy xác nhận công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành dự án “Xây dựng 

nhà máy sản xuất thực phẩm chế 

biến ăn liền đóng gói dạng bột như 

món tráng miệng, nước trái cây với 

quy mô 2.322 tấn sản phẩm/năm” 

cấp cho Công ty TNHH Thực phẩm 

House Việt Nam tại KCN Amata, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

9 

Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình 

bảo vệ môi trường 

Số 191/XN-

KCNĐN ngày  

25/12/2019 của 

Ban quản lý các 

KCN Đồng Nai 

Giấy xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường dự án “Mở 

rộng sản xuất chế biến thực phẩm 

các loại: Bột gia vị các loại với quy 

mô 500 tấn sản phẩm/năm; cà ri 

đóng gói với quy mô 675 tấn sản 

phẩm/năm” cấp cho Công ty TNHH 

Thực phẩm House Việt Nam tại 

KCN Amata, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 

- Quy mô của cơ sở: Tổng vốn đầu tư 511.811.200.000 VNĐ (năm trăm mười 

một tỷ, tám trăm mười một triệu, hai trăm nghìn) đồng, theo tiêu chí phân loại của 

đầu tư công, cơ sở thuộc khoản 3, điều 10 của Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 

ngày 29/11/2024, cơ sở thuộc nhóm B (với mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 

2.000 tỷ đồng). 

- Điểm l, khoản 4, mục IV, phụ lục I của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP theo 

Luật đầu tư công, cơ sở thuộc nhóm B (với mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 

tỷ đồng). 
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- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất thực phẩm 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc Phụ lục V - Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, cơ sở thuộc đối tượng quy định tại STT 

2 → Thuộc nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 5 

Điều 28 Luật BVMT.  

Do đó Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép do chủ đầu tư thực hiện thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở  

Hiện nay công ty đang hoạt động sản xuất theo các quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường và xác nhận hoàn thành môi trường đã được cấp. Do 

nhu cầu tăng quy mô sản xuất chế biến thực phẩm ăn liền đóng gói cà ri dạng viên, 

cà ri dạng khối nén từ 930 tấn sản phẩm/năm lên 2.385 tấn sản phẩm/năm do đó công 

ty thực hiện giấy phép môi trường cho cơ sở: “Nhà máy sản xuất món tráng miệng 

dạng bột với quy mô 957 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất nước trái cây dạng bột với quy 

mô 1.365 sản phẩm/năm; Sản xuất cà ri dạng viên, cà ri dạng khối nén với quy mô 

2.385 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn với quy mô 03 tấn 

sản phẩm/năm”.  

Công suất sản xuất được thống kê theo bảng sau: 

Bảng 1: Công suất sản xuất của cơ sở 

STT 
Mục tiêu hoạt 

động 

Theo Báo cáo 

đánh giá tác 

động môi 

trường 

Hiện hữu 
Đề xuất cấp 

GPMT 
Ghi chú 

1 

Sản xuất món 

tráng miệng dạng 

bột 
2.322 tấn sản 

phẩm/năm 

74,8 tấn sản 

phẩm/năm 

957 tấn sản 

phẩm/năm 

Không thay 

đổi 

2 
Sản xuất nước trái 

cây dạng bột 
0 

1.365 tấn sản 

phẩm/năm 

Không thay 

đổi 

3 
Sản xuất bột gia 

vị các loại 

500 tấn sản 

phẩm/năm 
0 - 

Không sản 

xuất 
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STT 
Mục tiêu hoạt 

động 

Theo Báo cáo 

đánh giá tác 

động môi 

trường 

Hiện hữu 
Đề xuất cấp 

GPMT 
Ghi chú 

4 

Sản xuất cà ri 

dạng viên, cà ri 

dạng khối nén 

675 tấn sản 

phẩm/năm 

673,2 tấn sản 

phẩm/năm 

2.385 tấn sản 

phẩm/năm 

Tăng công 

suất 

5 

Sản xuất món ăn, 

thức ăn chế biến 

sẵn 

- 0 
3 tấn sản 

phẩm/năm 

Bổ sung 

sản xuất 

Tổng 
3.497 tấn sản 

phẩm/năm 

748 tấn sản 

phẩm/năm 

4.710 tấn sản 

phẩm/năm 
- 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

a. Quy trình sản xuất bột tráng miệng 
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Hình 1: Quy trình sản xuất bột tráng miệng 

Thuyết minh quy trình 

Đường cát trắng tinh luyện được nghiền nhỏ thành bột, sau đó trộn với các nguyên 

liệu dạng bột khác nhau để tạo thành hai dòng bán thành phẩm: 

• Bán thành phẩm (hỗn hợp trộn 2): gồm hỗn hợp trộn (1) các nguyên liệu như 

đường đã được nghiền, tác nhân làm sánh, màu thực phẩm, muối và hương; sau đó 

được trộn đều với bột đường, sữa bột; 

• Bán thành phẩm (hỗn hợp trộn 3): gồm bột đường, tác nhân làm đặc, màu thực 

phẩm, tinh bột và hương sau khi được trộn đều. 

Nghiền 

Đường 

Nước thải, CTR, bụi, 

ồn, nhiệt, rung 

Trộn (2) 

Trộn (1) 

Đường (đã nghiền) 

Tác nhân làm sánh 

màu, muối, hương 

Đường (đã nghiền) 

Sữa bột 

Hỗn hợp (trộn 1) 

Nước thải, CTR, bụi, 

ồn, nhiệt, rung 
Trộn (3) 

Chiết bao (1) Chiết bao (2)  CTR, bụi, ồn, nhiệt, rung 

Đóng gói  CTR, bụi, ồn, nhiệt, rung T0 = 130 – 1500C 

Thành phẩm 

Đường (đã 

nghiền) 

Tác nhân 

làm đặc màu, 

tinh bột, 

hương 
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Các loại nguyên liệu đầu vào trong dây chuyền sản xuất đều ở dạng bột (ngoại trừ 

đường ở dạng hạt nhỏ), khô. Nguyên liệu được đưa vào dây chuyền sản xuất bằng các 

ống nạp liệu (dạng phiễu). Các công đoạn nghiền, trộn đều thực hiện theo quy trình 

khô, không dùng nước trong bất cứ công đoạn nào. Hai dòng bán thành phẩm tạo 

thành ở dạng bột mịn được chiết bao và đóng gói thành phẩm. Khi sử dụng, tùy vào sở 

thích, có thể pha trộn hai bán thành phẩm với từng lượng khác nhau cùng với nước ấm 

để sử dụng. 

b. Quy trình sản xuất trái cây nước dạng bột 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Quy trình sản xuất trái cây nước dạng bột 

Thuyết minh quy trình 

Đường (đã nghiền) 

Bột fructose 

Hỗn hợp (trộn 1) 

Nghiền 

Đường 

Nước thải, CTR, bụi, 

ồn, nhiệt, rung 

Trộn (2) 

Trộn (1) 

Đường (đã nghiền) 

Chất điều chỉnh độ chua  

Chất làm ngọt, màu, 

hương 

Nước thải, CTR, bụi, 

ồn, nhiệt, rung 

Chiết bao   CTR, bụi, ồn, nhiệt, rung 

Đóng gói  CTR, bụi, ồn, nhiệt, rung T0 = 130 – 1500C 

Thành phẩm 
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Các loại nguyên liệu đưa vào trong dây chuyền sản xuất đều ở dạng bột (ngoại trừ 

đường ở dạng hạt nhỏ), khô. Nguyên liệu được đưa vào dây chuyền sản xuất bằng các 

ống nạp liệu (dạng phiễu). Các công đoạn nghiền, trộn đều thực hiện theo quy trình 

khô, không dùng nước trong bất cứ công đoạn nào. Đường cát trắng tinh luyện được 

nghiền nhỏ thành bột, sau đó trộn đều với các nguyên liệu dạng bột khác như chất điều 

chỉnh độ chua, chất làm ngọt, màu thực phẩm và hương thành hỗn hợp trộn (1). Hỗn 

hợp này tiếp tục được trộn đều với bột đường, bột fructose thành hỗn hợp trộn (2), sau 

đó chiết bao và đóng gói thành phẩm. 

Toàn bộ quá trình sản xuất hai loại thành phẩm bột tráng miệng và bột trái cây là 

quy trình tương đối kín từ công đoạn nghiền đến chiết bao và đóng gói, trong đó 

nguyên liệu được chuyển bằng bao kín từ máy nghiền đến các máy trộn và máy chiết 

bao. Do đó, không phát sinh nhiều bụi trong các công đoạn này, bụi (từ các nguyên 

liệu sản xuất dạng bột) chỉ phát sinh trong quá trình nạp liệu vào máy và tại công đoạn 

chiết sản phẩm vào từng bao bì nhỏ. Do đó, công ty có trang bị các máy hút bụi để thu 

gom toàn bộ bụi nguyên liệu phát sinh tại hai công đoạn này (minh họa tại hình 1.3). 

Trong quá trình đóng gói, cấp nhiệt từ t° = 130 - 150°C làm nóng điện trở của máy 

đóng gói để và ép dính miệng bao. Nhiệt chỉ cấp vào điện trở và làm nóng cục bộ tại 

máy đóng gói, không thất thoát ra môi trường khu vực sản xuất. 

Tại dự án không thực hiện quá trình sản xuất bao bì, in ấn (chỉ in ngày sản xuất và 

hạn sử dụng cho sản phẩm). Bao bì dùng để đóng gói thành phẩm là bao bì nguyên 

liệu hoàn chỉnh, được công ty đặt hàng từ các nhà thầu phụ, bao bì sử dụng cho dự án 

đã được in logo nhà sản xuất, thành phần nguyên liệu, hướng dẫn sử dụng và các thông 

tin khác về sản phẩm. 

Trong quá trình sản xuất, các loại nguyên liệu bột sẽ bám dính lên bề mặt của máy 

móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Sau thời gian dài, các loại nguyên liệu này có 

thể bị hỏng, phân hủy làm mất vệ sinh và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Do đó, 

công ty sẽ thực hiện vệ sinh, rửa các loại máy móc này theo định kỳ bằng nước cấp, 

đây là nguyên nhân phát sinh nước thải sản xuất của dự án 
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c. Quy trình sản xuất cà ri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Quy trình sản xuất cà ri dạng viên 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu cho sản phẩm cà ri dạng viên bao gồm: Bột mì, muối, đường tinh luyện và 

nguyên liệu khác (dầu thực vật, bột ngọt, và gia vị khác…). Nguyên liệu sẽ được sơ chế 

trước khi chế biến: Bột mì được sấy ở nhiệt độ 110°C (sấy bằng không khí nóng có được từ 

Bột mì Dầu  Muối, đường Nguyên liệu khác 

Sấy khô Hâm nóng Nghiền 

Cân  

Chế biến  

Kiểm tra  

Định lượng 

Làm lạnh  

Đóng gói 

Dò kim loại 

Đóng hộp 

Đóng thùng 

Thành phẩm 

Nồi hơi 

Khí gas LPG 

ồn, nhiệt, CTR 

Nhiệt 

Nhiệt 

CTR 

CTR  
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quá trình trao đổi nhiệt của hơi nước sinh ra từ lò hơi với bộ phận trao đổi nhiệt của máy sấy), 

muối và đường tinh luyện được nghiền mịn để đảm bảo tơi và đồng nhất trong sản phẩm. Dầu 

thực vật (dầu cọ) được làm nóng tới nhiệt độ 65°C nhờ bồn hâm nóng dầu (Nước nóng có 

được từ quá trình trao đổi nhiệt giữa hơi nước sinh ra từ lò hơi với nước trong bể hâm). 

Trong quá trình chế biến: Nguyên liệu sau khi sàng và cân theo tỷ lệ công thức sản phẩm 

đã được định sẵn để phối trộn sẽ được cho vào thiết bị chế biến cà ri, khuấy trộn và gia nhiệt 

từ nhiệt độ 65°C lên khoảng 115°C, sau đó giảm nhiệt độ xuống còn 65°C. Tổng quá trình 

tăng và giảm nhiệt độ mất khoảng 1 tiếng 40 phút. Kế đến, hỗn hợp được kiểm tra chất lượng 

rồi chuyển đến bồn chứa. Tiếp theo, hỗn hợp sẽ được chuyển từ bồn chứa sang máy chiết rót 

để chiết rót vào khay nhựa (500g/khay) rồi được đưa vào tủ lạnh công nghiệp để làm lạnh 

nhanh ở nhiệt độ -15°C, trong thời gian 50 phút. Sau khi làm lạnh, cà ri cô đặc lại thành viên, 

sau đó được đóng túi nhôm theo khối lượng tương ứng 1,0kg/gói (2 viên 500g trong một gói) 

nhờ thiết bị đóng túi chuyên dụng và dò kim loại, kiểm tra trọng lượng ngay sau đó. 

Sản phẩm sau khi đóng túi nhôm được đóng vào hộp giấy có đầy đủ thông tin cần thiết và 

chuyển sang khu vực đóng thùng, in thông tin ngày sản xuất, hạn sử dụng và kết thúc quá 

trình sản xuất. 
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Hình 4: Quy trình sản xuất cà ri dạng khối nén 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu cho sản phẩm cà ri dạng khối nén bao gồm: hành tây, cà rốt; cà ri cô đặc và 

nguyên liệu khác (dầu thực vật, nước tinh khiết và gia vị khác…). Nguyên liệu sẽ được sơ 

chế trước khi chế biến: hành tây và cà rốt được rã đông. Dầu thực vật được làm nóng tới nhiệt 

Hành tây, cà rốt Dầu  Nước, cà ri viên Nguyên liệu khác 

Rã đông Hâm nóng 

Cân  

Chế biến  

Kiểm tra  

Định lượng 

Hàn miệng túi  

Làm lạnh 

Dò kim loại 

Đóng thùng 

Thành phẩm 

Nồi hơi 

Khí gas LPG 

ồn, nhiệt, CTR 

Nhiệt 

Nhiệt 

CTR 

CTR  
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độ 65°C nhờ bồn hâm nóng dầu (Nước nóng có được từ quá trình trao đổi nhiệt giữa hơi nước 

sinh ra từ lò hơi với nước trong bể hâm). 

Trong quá trình chế biến: Nguyên liệu sau khi sơ chế (cân, rả đông, và trộn sơ bộ bằng 

tay) được đưa theo tỷ lệ công thức sản phẩm đã được định sẵn để phối trộn cùng với nước tinh 

khiết (sử dụng nước lọc tinh khiết) được cho vào thiết bị chế biến cà ri, khuấy trộn và gia 

nhiệt đến nhiệt độ 75°C và giữ ở nhiệt nhiệt độ này trong 1 giờ. Sau đó, sẽ cho cà ri cô đặc 

được cắt nhỏ khoảng 20mm vào, khuấy trộn và gia nhiệt đến nhiệt độ 85°C. Tổng quá trình 

nấu mất khoảng 1 tiếng 50 phút. Sau đó, hỗn hợp được kiểm tra chất lượng rồi chuyển đến 

bồn chứa rồi chuyển sang máy chiết rót tự động để đóng gói theo khối lượng tương ứng 2,2 

kg/túi nhờ thiết bị định lượng chuyên dụng. Sản phẩm sau khi định lượng được kiểm tra trọng 

lại từng túi một và được cho vào bồn nước lạnh 7°C để giải nhiệt trong vòng 85 phút. 

Sau khi giải nhiệt, sản phẩm được dò kim loại và được đóng thùng, in thông tin cần thiết 

như ngày sản xuất, hạn sử dụng,… Sau đó, các thùng đã đóng sẽ được cho vào kho đông để 

động lạnh ở -18°C trong vòng 10 ngày và kết thúc quá trình sản xuất. 
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e. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5: Quy trình sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 

Thuyết minh quy trình 

1. Nguyên liệu tươi, gia vị được sơ chế ban đầu 

Nguyên liệu được nhập từ các nhà cung cấp như: thịt bò, thịt gà được rửa sạch  

Gia vị: Hành được gọt vỏ, rửa sạch, cắt nhỏ sau đó phi với dầu ăn với lửa vừa trong 

thời gian 2,5 tiếng và làm mát. Tỏi, gừng được gọt vỏ rửa sạch băm nhuyễn cùng với 

đường, bột ngọt, tiêu, tinh dầu ớt,... 

2. Cân 

Cân các nguyên liệu và gia vị theo tỷ lệ công thức sản phẩm đã được định sẵn để 

phối trộn của từng mặt hàng 

3.Nấu 

Tiến hành công đoạn nấu khoảng 10kg/nồi, với lữa vừa, khoảng 1 tiếng tùy từng 

loại mã sản phẩm. 

4. Chiết rót 

Nấu 

Cân 

Chiết rót 

Sơ chế 

- Nhiệt dư 

- Khí thải 

- Hơi nóng 

- Chất thải rắn 

- Chất thải rắn 

Nước 

Nhiệt độ, điện 

Đông lạnh 

Dò kim loại 

Đóng thùng 

Làm mát 

 

 

Nguyên liệu tươi, 

gia vị 

- Nước thải 

- Chất thải rắn Nước 
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Đóng thành phẩm vào túi theo khối lượng yêu cầu (rót nóng ở nhiệt độ > 600C) 

5. Làm mát: 

Sau đó sản phẩm được hạ nhiệt nhanh bằng đông lạnh (thời gian 60 phút, nhiệt độ 

nước 70C ± 2 

6. Đông lạnh: Sau đó chuyển vào tủ đông (nhiệt độ < -180C) trong ít nhất 2 ngày 

7. DÒ KIM LOẠI 

Các sản phẩm phải qua máy dò kim loại trước khi qua quá trình đóng thùng. 

10. BẢO QUẢN 

Sản phẩm được đóng thùng, in ngày và hạn sử dụng khoảng từ 3 – 6 tháng và lưu 

kho đông (nhiệt độ < -180C) 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

 
 

 

 

Hình 6: Hình ảnh sản phẩm cơ sở 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện nước của cơ sở 

4.1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu 

Bảng 2: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu 

STT Nguyên liệu 

Thành phần 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Nơi cung 

cấp 
Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

A Sản xuất bột tráng miệng  

1.  
Đường tinh 

luyện 

C12H22O11 
Tấn/năm 55,37 708,38 

Trong 

nước 

2.  
Bột kem 

không sữa  

- 
Tấn/năm 5,76 74,7 

Nhập 

khẩu 

3.  
Sữa bột tách 

béo 

- 
Tấn/năm 4,88 62,47 

Nhập 

khẩu 

4.  Màu tự nhiên 

Caramel, 

màu vàng 

FCF 

C16H10N2Na2

O7S2 

Tấn/năm 0,29 4,75 
Nhập 

khẩu 

5.  
Hương tự 

nhiên 

Hương sữa, 

gum từ trái 

cây arabic, 

Dextrin (sản 

phẩm tạo ra 

đầu tiên khi 

thuỷ phân 

tinh bột) 

Tấn/năm 0,68 8,75 
Nhập 

khẩu 

6.  
Chất điều 

chỉnh độ acid 

Acid citric tự 

nhiên 
Tấn/năm 0,49 6,25 

Nhập 

khẩu 

7.  Chất làm đông Chất keo Tấn/năm 3,91 49,97 Trong 
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STT Nguyên liệu 

Thành phần 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Nơi cung 

cấp 
Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

gelatin nước 

8.  Đường glucose 
 

Tấn/năm 3,12 39,98 
Nhập 

khẩu 

9.  Chất làm sánh 

Thạch Agar 

(nguồn gốc 

từ rong biển) 

Tấn/năm 0,1 2,25 
Nhâp 

khẩu 

10.  Muối  
NaCl 

Tấn/năm 0,2 2,5 
Trong 

nước 

 Tổng cộng Tấn/năm 74,8 960  

 Sản xuất nước trái cây dạng bột 

11.  
Đường tinh 

luyện 

C12H22O11 
Tấn/năm - 1.077 

Trong 

nước 

12.  
Bột kem 

không sữa  

- 
Tấn/năm - 50 

Nhập 

khẩu 

13.  
Sữa bột tách 

béo 

- 
Tấn/năm - 125 

Nhập 

khẩu 

14.  Màu tự nhiên 

Caramel, 

màu vàng 

FCF 

C16H10N2Na2

O7S2 

Tấn/năm - 5 
Nhập 

khẩu 

15.  
Hương tự 

nhiên 

Hương sữa, 

gum từ trái 

cây arabic, 

Dextrin (sản 

phẩm tạo ra 

Tấn/năm - 30 
Nhập 

khẩu 
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STT Nguyên liệu 

Thành phần 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Nơi cung 

cấp 
Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

đầu tiên khi 

thuỷ phân 

tinh bột) 

16.  
Chất điều 

chỉnh độ acid 

Acid citric tự 

nhiên 
Tấn/năm - 18 

Nhập 

khẩu 

17.  Đường glucose 
 

Tấn/năm - 30 
Nhập 

khẩu 

18.  Chất làm sánh 

Thạch Agar 

(nguồn gốc 

từ rong biển) 

Tấn/năm - 30 
Nhâp 

khẩu 

19.  Muối  
NaCl 

Tấn/năm - 3 
Trong 

nước 

 Tổng cộng Tấn/năm  1.368  

 Vật liệu đóng gói 

20.  Giấy bìa cứng 
 Tấn/năm 

45,07 200,80 
Trong 

nước 

21.  

Màng nhôm, 

túi nhôm phức 

hợp 

 Tấn/năm 

12,35 55,00 
Trong 

nước 

22.  
Màng co vì 

nhiệt 

PP và PE Tấn/năm 
1,70 7,56 

Trong 

nước 

23.  Bao bì plastic 
Tấn/năm 

0,5 2,24 
Trong 

nước 

24.  Giấy carton 
 Tấn/năm 

113,72 506,64 
Trong 

nước 
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STT Nguyên liệu 

Thành phần 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Nơi cung 

cấp 
Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

B Sản xuất cà ri 

25.  
Dầu thực vật 

(dầu cọ) 

 Tấn/năm 
227,3 805,4 

Nhập 

khẩu 

26.  Bột lúa mì 
 Tấn/năm 

144,7 512,6 
Trong 

nước 

27.  
Đường tinh 

luyện 

 Tấn/năm 
91,5 324,3 

Trong 

nước 

28.  Muối 
 Tấn/năm 

63,1 188,3 
Trong 

nước 

29.  Bột cà ri  
 Tấn/năm 

26,6 94,1 
Nhập 

khẩu 

30.  
Nước lọc tinh 

khiết 

 Tấn/năm 
23,6 83,7 

Trong 

nước 

31.  Bột bắp 
 Tấn/năm 

23,6 83,7 
Nhập 

khẩu 

32.  Bột hành 
 Tấn/năm 

17,7 62,8 
Nhập 

khẩu 

33.  

Gia vị các loại 

(tiêu, quế, đinh 

hương) 

 Tấn/năm 

14,8 52,3 
Trong 

nước 

34.  
Chiết xuất nấm 

men 

 Tấn/năm 
14,8 52,3 

Nhập 

khẩu 

35.  

Đường tinh bột 

(Malto 

Dextrin) 

 Tấn/năm 

11,8 41,8 
Nhập 

khẩu 

36.  
Hương tự 

nhiên 

 Tấn/năm 
8,9 31,4 

Nhập 

khẩu 
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STT Nguyên liệu 

Thành phần 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Nơi cung 

cấp 
Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

37.  Bột tỏi 
 Tấn/năm 

8,9 31,4 
Nhập 

khẩu 

38.  Màu tự nhiên 
 Tấn/năm 

5,9 21,9 
Nhập 

khẩu 

 Tổng cộng Tấn/năm 673,2 2.386  

39.  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 

40.  
Nước lọc tinh 

khiết 
- Kg/năm - 

1.900 Trong 

nước 

41.  Cà ri dạng viên - 
Kg/năm 

- 
300 Trong 

nước 

42.  Thịt bò - 
Kg/năm 

- 
300 Trong 

nước 

43.  Hành tây - 
Kg/năm 

- 
200 Trong 

nước 

44.  Dầu ăn - 
Kg/năm 

- 
200 Trong 

nước 

45.  
Nước ép trái 

cây 
- 

Kg/năm 
- 

100 Trong 

nước 

 Tổng cộng Kg/năm - 3.000  

46.  Hoá chất xử lý nước thải 

47.  NaOH 
- Kg/năm 

1.260 1.500 
Trong 

nước 

48.  PAC 
- Kg/năm 

650 700 
Trong 

nước 

49.  Polymer 
- 

Kg/năm 9 15 
Trong 

nước 

50.  Methanol  
- Kg/năm 

1.225 1.400 
Trong 

nước 



Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam – Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường  

 

  

 
24 

STT Nguyên liệu 

Thành phần 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Nơi cung 

cấp 
Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

51.  FeCl3 
- 

Kg/năm 300 500 
Trong 

nước 

52.  Nguyên liệu khác 

53.  
Keo dán hộp 

(Hotmelt) 

 
Tấn/năm 1,49 6,62 

Trong 

nước 

54.  Gas LPG 
 

Tấn/năm 43,8 110  
Trong 

nước 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam) 

Bảng 3: Bảng cân bằng vật chất  

STT 
Nguyên liệu đầu vào  

(tấn/năm) 

Sản phẩm 

(tấn/năm)  
Chất thải (tấn/năm) 

1 4.717 4.710 7 

4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất 

Để phục vụ cho quá trình sản xuất nâng công suất, Công ty tiến hành nhập thêm 

một số máy móc thiết bị mới. Danh sách máy được thống kê như sau: 

Bảng 4: Máy móc, thiết bị chính phục vụ cơ sở 

STT 
Máy móc 

thiết bị 

Số lượng 

Công suất 

(KW) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

I. Máy móc sản xuất món tráng miệng dạng bột và nước trái cây dạng bột 

1.  Máy nghiền 1 1 33,57 2000 Nhật Bản 

2.  
Máy trộn 

xoắn 
2 2 5,5 2000 Nhật Bản 

3.  
Máy trộn 

rocking 
1 1 1,15 2003 Nhật Bản 

4.  
Máy trộn 

nhỏ 
1 1 0,4 2012 Nhật Bản 

5.  Máy sàng 5 5 1,5 2012 Đài Loan 
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STT 
Máy móc 

thiết bị 

Số lượng 

Công suất 

(KW) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

rung (LS-

1200) 

6.  

Máy sàng 

rung (LS-

450) 

1 1 0,38 2024 

Đài Loan 

7.  
Máy định 

lượng 
3 3 1,3 2012 

Trung 

Quốc 

8.  
Máy đóng 

gói hộp giấy 
1 1 7,0 2012 Nhật Bản 

9.  
Băng tải cân 

trọng lượng 
1 1 0,7 2012 Nhật Bản 

10.  
Náy dò kim 

loại 
1 1 0,7 2012 Nhật Bản 

11.  
Máy đóng 

gói màng co 
1 1 10 2012 Nhật Bản 

12.  

Máy seal 

miệng túi 

Fuji 

1 1 2,7 2020 Nhật Bản 

13.  Máy hút bụi 1 1 0,75 2012 Nhật Bản 

14.  Máy hút bụi 2 2 1,5 2012 Nhật Bản 

15.  Máy hút bụi 1 1 3,7 2012 Nhật Bản 

16.  
Máy trộn 

RS-200 
1 1 4 2016 Đài Loan 

II. Máy móc dùng để sản xuất cà ri 

17.  Máy nghiền 1 1 8,5 2017 
Trung 

Quốc 

18.  Máy sấy 1 1 20,65 2017 
Trung 

Quốc 

19.  

Máy sàng 

rung (LS-

600) 

2 2 0,75 2017 
Trung 

Quốc 

20.  Máy sàng 1 1 0,56 2023 Đài Loan 
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STT 
Máy móc 

thiết bị 

Số lượng 

Công suất 

(KW) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

rung (LS-

600-1S) 

21.  
Máy sàng 

LS-450 
2 2 0,38 2012 Đài Loan 

22.  
Máy sàng 

LS-500 
1 1 0,55 2017 

Trung 

Quốc 

23.  Máy hút bụi 2 2 0,75 2012 Nhật Bản 

24.  Hâm dầu 1 1 0,4 2017 Nhật Bản 

25.  Máy nấu 1 1 2,2 2017 Nhật Bản 

26.  

Thiết bị 

định lượng 

cà ri Roux 

1 1 0,75 2017 Nhật Bản 

27.  

Thiết bị 

định lượng 

cà ri Sauce 

1 1 0,13 2018 
Trung 

Quốc 

28.  Tủ đông 6 6 2,0 2017 Indonesia 

29.  

Máy đóng 

gói pillow 

1kg 

1 1 4,5 2024 Nhật Bản 

30.  

Máy đóng 

gói pillow 

200g 

1 1 5,0 2012 Nhật Bản 

31.  
Máy đóng 

gói hộp giấy 
1 1 14,3 2007 Nhật Bản 

32.  Bể làm lạnh 1 1 2.0 m3 2017 Việt Nam 

33.  
Thiết bị làm 

lạnh 
1 1 24,7 2017 Mỹ 

34.  
Tháp giải 

nhiệt 
1 1 3.95 2017 

Trung 

Quốc 

35.  
Thiết bị lọc 

mùi 
1 1 6,25 2017 Thái Lan 
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STT 
Máy móc 

thiết bị 

Số lượng 

Công suất 

(KW) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

36.  Lò hơi 1 1 1000 kg/h 2017 Nhật Bản 

37.  Lò hơi 1 1 1000 kg/h 2022 Nhật Bản 

38.  Máy nén khí 1 1 22 2012 Nhật Bản 

39.  Máy nén khí 1 1 22 2024 
Trung 

Quốc 

40.  

Bồn nước 

nóng rửa 

dụng cụ 

1 1 1,75 m3 2017 Nhật Bản 

41.  

Bồn tuần 

hoàn nước 

nóng 

1 1 1,0 m3 2017 Nhật Bản 

 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 

42.  Bếp gas - 2 - 2012 Việt Nam 

43.  Bếp từ - 2 2,1 2015 Việt Nam 

44.  Nồi inox - 4 15 L 2018 Việt Nam 

45.  Chảo - 2 2,5 2018 
Trung 

Quốc 

46.  

Máy seal 

miệng túi 

Fuji Implus 

- 1 2,3 2019 Nhật Bản 

47.  Tủ đông - 4 0,0809 2019 Việt Nam 

48.  
Máy dò kim 

loại 
- 1 0,7 2012 Nhật Bản 

49.  Máy in date - 1 0,3 2021 Nhật Bản 

 Máy móc đầu tư mới  

50.  
Thiết bị nấu 

cà ri 
- 1 

900 kg  

(7.4 KW) 
2025 Nhật bản 

51.  
Bồn dầu 

ngoài trời 
- 3 12.000 L 2025 Việt nam 

52.  

Bồn dầu 

trung gian 

(trong nhà) 

- 1 1.000 L 2025 Việt nam 
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STT 
Máy móc 

thiết bị 

Số lượng 

Công suất 

(KW) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ Hiện 

hữu 

Đề xuất 

cấp 

GPMT 

53.  Tủ làm lạnh - 5 10 KW 2025 
Trung 

Quốc 

  (Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam) 

 

 

 

 

 

 

Hình 7: Vị trí bố trí dây chuyền sản xuất cà ri mới 

 4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

a) Nguồn cung cấp điện 

Nguồn điện phục vụ cho cơ sở được lấy từ lưới điện lực Quốc gia. Việc cung cấp 

điện do Công ty TNHH Điện lực Amata (Biên Hoà) thực hiện. 

b) Nhu cầu tiêu thụ điện 

Nồi nấu 

Bồn chứa dầu 

trung gian 

1.000 L 

Bồn chứa dầu 

trung gian 

12.000 L 
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Nhu cầu cung cấp điện phục vụ cho hoạt động của nhà máy hiện hữu khoảng 

129.930 KWh/tháng (trung bình hoá đơn điện 6 tháng đầu năm 2025), dự kiến khi 

nâng công suất và hoạt động ổn định khoảng 460.000 KWh/tháng. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nguồn cung cấp nước 

Nguồn nước Công ty sử dụng được lấy từ hệ thống cấp nước Biên Hoà thông qua 

Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hoà thực hiện. 

b) Nhu cầu sử dụng nước 

➢ Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu 

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở bao gồm: nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt, 

nhà ăn của công nhân viên, nước phục vụ sản xuất, nước vệ sinh máy móc thiết bị, 

nhà xưởng, nước dùng để tưới cây, phòng cháy chữa cháy. Hiện tại tổng nhu cầu sử 

dụng nước khoảng 693,5 m3/tháng, tương đương khoảng 26,7 m3/ngày (trung bình 

hóa đơn nước 6 tháng đầu năm 2025). Cụ thể nhu cầu tiêu thụ như sau: 

- Nước cấp cho mục đích sinh hoạt: gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá 

nhân: Theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng, lượng nước sử dụng 

là 80 lít/người/ca, nhà máy hiện hữu có 94 công nhân viên, lượng nước cấp cho sinh 

hoạt như sau: 

Qsh =80 lít/người/ca × 94 người = 7,52 m3/ngày 

- Nước cấp cho nhà ăn: công ty đặt suất ăn công nghiệp 

- Nước cấp cho sản xuất:  

+ Nước cấp cho nồi hơi: 8 m3/ngày, định kỳ xả đáy lò hơi 0,8 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho tháp giải nhiệt, làm lạnh: khoảng 1 m3/ngày. Lượng nước này 

được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ thải bỏ đưa về hệ thống xử lý nước thải công 

suất 10 m3/ngày.đêm 

+ Nước cấp cho thiết bị xử lý mùi scrubber: 1 m3/ngày. Lượng nước này được 

tuần hoàn tái sử dụng và  Định kỳ 1 tháng sẽ được thải bỏ về hệ thống xử lý nước 

thải của nhà máy 

+ Nước cấp vệ sinh máy móc thiết bị, bồn trộn, các đường ống dẫn cho sản 

xuất món tráng miệng dạng bột: 2 m3/ngày. 

+ Nước cấp vệ sinh máy móc thiết bị, bồn trộn, các đường ống dẫn cho sản 

xuất cà ri: 2 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho quá trình giặt đồ bảo hộ công nhân viên: 1 m3/ngày 

- Nước cấp cho tưới cây, rửa đường: khoảng 4,18 m3/ngày. 

- Nước cấp PCCC: Nước cấp cho chữa cháy, đối với các công trình công nghiệp 

mà diện tích không quá 200.000 m2, lưu lượng nước dùng để chữa cháy không quá 10 

l/s.đám cháy, tính toán cho trường hợp 02 đám cháy diễn ra đồng thời, thời gian kéo 
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dài trong 02 giờ: 10l/s × 2 × 2 × 3.600s = 144.000 lít = 144 m3. Toàn bộ lượng nước 

này sẽ được chứa trong bể chứa nước PCCC 250 m3.  

➢ Nhu cầu sử dụng nước khi cơ sở tăng công suất, hoạt động ổn định 

- Nước cấp cho mục đích sinh hoạt: gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá 

nhân: Theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng, lượng nước sử dụng 

là 80 lít/người/ca, nhà máy hiện hữu có 100 công nhân viên, lượng nước cấp cho sinh 

hoạt như sau: 

Qsh =80 lít/người/ca × 100 người = 8 m3/ngày 

- Nước cấp cho nhà ăn: công ty đặt suất ăn công nghiệp 

- Nước cấp cho sản xuất:  

+ Nước cấp cho nồi hơi: 16 m3/ngày, định kỳ xả đáy lò hơi 1,6 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho tháp giải nhiệt, làm lạnh: khoảng 1 m3/ngày. Lượng nước này 

được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ thải bỏ đưa về hệ thống xử lý nước thải công 

suất 10 m3/ngày.đêm 

+ Nước cấp cho thiết bị xử lý mùi scrubber: 1 m3/ngày. Lượng nước này được 

tuần hoàn tái sử dụng và  Định kỳ 1 tháng sẽ được thải bỏ về hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy 

+ Nước cấp cho quá trình rửa nguyên vật liệu sản xuất: 0,2 m3/ngày 

+ Nước cấp vệ sinh máy móc thiết bị, bồn trộn, các đường ống dẫn cho sản 

xuất món tráng miệng dạng bột: 2m3/ngày. 

+ Nước cấp vệ sinh máy móc thiết bị, bồn trộn, các đường ống dẫn cho sản 

xuất cà ri: 5 m3/ngày 

- Nước cấp cho quá trình giặt đồ bảo hộ công nhân viên: 1 m3/ngày 

- Nước cấp cho tưới cây, rửa đường: khoảng 4,18 m3/ngày. 

- Nước cấp PCCC: Nước cấp cho chữa cháy, đối với các công trình công nghiệp 

mà diện tích không quá 200.000 m2, lưu lượng nước dùng để chữa cháy không quá 10 

l/s.đám cháy, tính toán cho trường hợp 02 đám cháy diễn ra đồng thời, thời gian kéo 

dài trong 02 giờ: 10l/s × 2 × 2 × 3.600s = 144.000 lít = 144 m3. Toàn bộ lượng nước 

này sẽ được chứa trong bể chứa nước PCCC 250 m3. 

Bảng 5: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Lượng 

nước sử 

dụng 

Lượng 

nước thải Phương án xử 

lý 
Hiện 

hữu 

Ổn 

định 

Hiện 

hữu 

Ổn 

định 
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1 

Nhu cầu sinh hoạt 

của công nhân viên 

m3/ngày 7,52 8 7,52 8 

Về hệ thống 

xử lý nước 

thải, công suất 

16 m3/ngày 

của Công ty để 

xử lý 

2 

Nước cấp cho nồi 

hơi. 

 

m3/ngày 8 16 0,8 1,6 

Về hệ thống 

xử lý nước thải 

sản xuất, công 

suất 10 

m3/ngày của 

Công ty để xử 

lý 

3 

Nước cấp cho tháp 

giải nhiệt, làm lạnh 

m3/ngày 1 1 1 1 

Về hệ thống 

xử lý nước thải 

sản xuất, công 

suất 10 

m3/ngày của 

Công ty để xử 

lý 

4 

Nước cấp cho thiết 

bị xử lý mùi 

scrubber 

m3/ngày 1 1 1 1 

Về hệ thống 

xử lý nước thải 

sản xuất, công 

suất 10 

m3/ngày của 

Công ty để xử 

lý 

5 

Nước cấp vệ sinh 

máy móc thiết bị, 

bồn trộn, các 

đường ống dẫn 

cho sản xuất món 

tráng miệng dạng 

bột 

m3/ngày 2 2 2 2 

Về hệ thống 

xử lý nước 

thải, công suất 

16 m3/ngày 

của Công ty để 

xử lý 

6 Nước cấp vệ sinh m3/ngày 2 5 2 5 Về hệ thống 
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máy móc thiết bị, 

bồn trộn, các 

đường ống dẫn 

cho sản xuất cà ri 

xử lý nước thải 

sản xuất, công 

suất 10 

m3/ngày của 

Công ty để xử 

lý 

7 

Nước cấp cho quá 

trình rửa nguyên vật 

liệu sản xuất 
m3/ngày - 0,2 - 0,2 

Về hệ thống 

xử lý nước 

thải, công suất 

16 m3/ngày 

của Công ty để 

xử lý 

8 

Nước cấp cho quá 

trình giặt quần áo 

công nhân viên 
m3/ngày 1 1 1 1 

Về hệ thống 

xử lý nước 

thải, công suất 

16 m3/ngày 

của Công ty để 

xử lý 

9 
Nước tưới cây, tưới 

đường 
m3/ngày 4,18 4,18 - - 

 

10 
Nước cấp cho 

PCCC 
m3/ngày (250) (250) 

- -  

Tổng cộng lượng nước sử 

dụng tính cho ngày lớn 

nhất (không kể nước 

PCCC) 

m3/ngày 26,7 38,38 15,32 19,8  

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Quy mô các hạng mục của nhà máy 

Toàn bộ cơ sở của Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam được thực hiện 

trên khu đất thuê lại của Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa tại lô 239, đường số 12, 

KCN Amata, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích khu đất 15.150,3 

m2.  

Các vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc : giáp ranh giới của KCN Amata 
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- Phía Nam : giáp Công ty TNHH Friwo Việt Nam (sản xuất thiết bị điện 

tử); 

- Phía Đông : giáp Công ty TNHH FT Industries Việt Nam (Sản xuất mỹ 

phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh); 

- Phía Tây : giáp Công ty TNHH Tirol Choco Việt Nam (sản xuất bánh kẹo, 

socola các loại) 

 

Hình ảnh vị trí cơ sở 

 

Hình 7: Hình ảnh vị trí cơ sở trong KCN Amata 

Hiện trạng quản lý và sử dụng đất trên diện tích đất của cơ sở thuộc quy hoạch của 

KCN, khu vực xung quanh cơ sở không có bất kỳ công trình văn hóa, tôn giáo, các di 

tích lịch sử; khu đô thị, khu dân cư.  

Quy mô sử dụng đất của toàn Công ty và các hạng mục công trình cụ thể như sau: 

Bảng 6: Quy mô sử dụng đất 

STT Quy mô sử dụng đất 

Hiện hữu 
Sau khi nâng công 

suất 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ   

(%) 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ   

(%) 

1 Đất xây dựng công trình 5.423,7 35,8 5.604,07 37 

Vị trí cơ sở 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-my-pham-xa-phong-chat-tay-rua-lam-bong-va-che-pham-ve-sinh-2023
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-my-pham-xa-phong-chat-tay-rua-lam-bong-va-che-pham-ve-sinh-2023
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STT Quy mô sử dụng đất 

Hiện hữu 
Sau khi nâng công 

suất 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ   

(%) 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ   

(%) 

2 
Đất giao thông nội bộ, sân 

bãi 
2.357,63 15,6 2.721,49 18 

3 Đất cây xanh, thảm cỏ 7.368,97 48,6 6.824,74 45 

Tổng diện tích 15.150,3 100 15.150,3 100 

Bảng 7: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình 

STT Các hạng mục Số lượng 
Diện tích 

(m2) 
Ghi chú 

A Công trình chính 

1 Nhà xưởng  1 4.855,35 Hiện hữu 

2 Tầng lửng 1 88,32 Hiện hữu 

B Công trình phụ 

3 Nhà bảo vệ  40 Hiện hữu 

4 Nhà để xe 2 bánh  188,4 Hiện hữu 

5 Nhà xe 4 bánh  63,73 Hiện hữu 

6 Bể nước  68,5 Hiện hữu 

7 Trạm ga LPG  88,32 Xây mới 

8 Trạm bồn dầu nóng  64,02 Xây mới 

9 
Trạm máy bơm nước làm 

mát 
 28,03 Xây mới 

C Công trình bảo vệ môi trường 

10 
Nhà rác + Nhà bơm + Nhà 

kho 
 

69 
Hiện hữu 

11 Khu lưu giữ chất thải rắn 1 50 Hiện hữu 

12 
Khu chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 
1 (25) Hiện hữu 

13 Khu chất thải nguy hại 1 (25) Hiện hữu 

14 Bể XLNT + nhà điều hành  50,4 Hiện hữu 
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STT Các hạng mục Số lượng 
Diện tích 

(m2) 
Ghi chú 

15 
Hệ thống xử lý nước thải 

16m3/ngày.đêm  
1 20 Hiện hữu 

16 
Hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất 10 m3/ngày.đêm 
1 50,4 Hiện hữu 

17 Hầm tự hoại  2 25,8 m3 Ngầm, hiện hữu 

18 
Thiết bị lọc bụi, mùi công 

suất 3.500 m3/giờ 
1 - Hiện hữu 

Tổng diện tích xây dựng - 5.604,07 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam) 

5.2. Tiến độ thực hiện  

- Tháng 11/2025 – 01/2026: Hoàn thành các thủ tục pháp lý; 

- Tháng 02/2026 – 06/2026: Lắp đặt máy móc, thiết bị; 

- Tháng 06/2026 – 09/2026: Vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý nước thải 

sản xuất; 

- Tháng 10/2026: Chính thức đi vào hoạt động. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:  

KCN Long Bình (Amata) đã được các ban ngành cấp các hồ sơ sau: 

+ Giấy phép môi trường số 510/GPMT-BTNMT ngày 18/12/2023 cấp cho Công ty 

Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa, địa chỉ tại Khu công nghiệp Long Bình (Amata), 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường 

của Khu công nghiệp Long Bình (Amata) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. 

+ Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 1) số 28/GPMT-BTNMT ngày 

14/01/2025 cấp cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa, có địa chỉ tại Khu công 

nghiệp Long Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp. 

+ Phiếu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1744/MTg ngày 

29/7/1995 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp; Theo báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Dự án đã được phê duyệt, các ngành nghề thu hút đầu tư của 

KCN chủ yếu là nhóm ngành: điện, điện tử; cơ khí; thực phẩm; dược phẩm; mỹ phẩm; 

nông dược; thuốc diệt côn trùng; hóa chất; keo dán công nghiệp; sơn cao cấp; hạt 

nhựa; bột màu công nghiệp; dệt (không nhuộm); may mặc, giầy dép, da (không thuộc 

da); sợi PE; nữ trang; hàng mỹ nghệ; dụng cụ y tế; sản phẩm công nghiệp (cao su, 

nhựa, gốm, sứ, thuỷ tinh; thép xây dựng,...); gốm sứ vệ sinh cao cấp; bình chứa gas; 

bao bì; giấy vệ sinh; các cấu kiện bê tông đúc sẵn; bê tông tươi. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 62/GXN-TCMT ngày 

08/6/2017 của Dự án “Công ty liên doanh phát triển khu công nghiệp hiện đại Long 

Bình (Amata) Đồng Nai”. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (cấp lại lần 1) số 2256/GP-BTNMT 

ngày 04/9/2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Thời hạn giấy phép đến ngày 

03/11/2025.  

+Theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN Long Bình (Amata) 

tại Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, lô đất thực hiện Dự án thuộc đất công 

nghiệp.  

Các ngành nghề thu hút đầu tư trong KCN Long Bình (Amata) bao gồm: Sản xuất, 

chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản 

phẩm dệt (không bao gồm công đoạn nhuộm, trừ Công ty TNHH YKK Việt Nam và 

Công ty TNHH Lovetex Industrial Việt Nam), hàng dệt khác, may trang phục (trừ 

trang phục từ da lông thú), sản xuất trang phục dệt kim, đan móc, vali, túi xách, yên 

đệm, giày, dép, sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ 



Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam – Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường  

 

  

 
37 

và vật liệu tết bện, bột giấy, giáy và bìa, giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, sản 

xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu, in ấn bao bì giấy, sản 

xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất nitơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp 

dạng nguyên sinh, sơn, vecni, mực in, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và 

chế phẩm vệ sinh, sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu, sản xuất sợi nhân 

tạo, thuốc, hóa dược và dược liệu, cao su, plastic, sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ 

thủy tinh, vật liệu xây dựng từ đất sét, gốm sứ, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 

tông, xi măng và thạch cao, Sản xuất sắt, thép, gang (không sản xuất trực tiếp từ 

quặng), sản xuất kim loại quý và kim loại màu (không sản xuất trực tiếp từ quặng), đúc 

kim loại, các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi, rèn, dập, ép và cán kim loại 

(không có rèn và luyện bột kim loại), gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

(không bao gồm công đoạn xi mạ), sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại 

thông dụng, các sản phẩm kim loại khác, sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và 

thiết bị ngoại vi của máy vi tính, thiết bị truyền thông, sản phẩm điện tử dân dụng, 

thiết bị và dụng cụ quang học, thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; 

sản xuất đồng hồ, thiết bị điện, sản xuất ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất phụ tùng 

và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác, Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, 

đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan, dụng cụ thể dục, thể thao, hiết 

bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng, sửa chữa các sản phẩm 

kim loại đúc sẵn, sửa chữa máy móc, thiết bị, điện mặt trời, sản xuất, phân phối hơi 

nước, nước nóng và điều hòa không khí, bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên 

quan, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, hoạt động viễn thông khác; giặt là, làm sạch các 

sản phẩm dệt và lông thú, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, vuất bản phần mềm. 

Do đó, ngành nghề sản xuất của Nhà máy tại KCN Long Bình (Amata) là sản xuất 

thực phẩm ( thuộc sản xuất chế biến thực phẩm) hoàn toàn phù hợp với phân khu chức 

năng của KCN Long Bình (Amata) theo Giấy phép môi trường số 510/GPMT-BTNMT 

ngày 18/12/2023 cấp cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa đã được thẩm định, 

phê duyệt. 

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường:  

Cơ sở được thực hiện tại KCN Long Bình (Amata). Hệ thống thoát nước bẩn 

chung bên ngoài khu vực dự án đã thực hiện hoàn chỉnh, nhà máy chỉ cần đấu nối vào 

hệ thống thoát nước chung của KCN và được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung 

của KCN. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt (sau bể tự hoại), nước thải sản xuất từ các doanh 

nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật trong KCN Long Bình (Amata); nước thải sinh 

hoạt từ khu thương mại Amata được thu gom và đấu nối vào công trình thu gom nước 

thải của KCN Long Bình (Amata) tại các hố ga nước thải được bố trí dọc tuyến đường 

nội bộ KCN Long Bình (Amata), sau đó được bơm (nếu ở các khu vực thấp) hoặc tự 

chảy về NMXLNTTT để xử lý theo quy định.  
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Nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp 

Long Bình (Amata) qua mương quan trắc nước thải sau xử lý (nằm trong khuôn viên 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Long Bình (Amata)) chảy ra 

suối Chùa, sau đó chảy ra suối Bà Lúa và cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai. Chất lượng 

nước thải trước khi xả ra nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp (Cột A; các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 0,9).  

Ngoài ra, tương tự như công trình thoát nước mưa, việc thu hút đầu tư thêm dự 

án với các ngành nghề bổ sung sẽ đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất công 

nghiệp và hạ tầng của KCN. Toàn bộ nước thải phát sinh (nếu có) sẽ được đấu nối về 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Long Bình (Amata). 

KCN Long Bình (Amata) đã được đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước thải theo 

quy hoạch được phê duyệt và sẵn sàng các vị trí đấu nối với các doanh nghiệp thứ cấp 

khi cần, do đó việc bổ sung thêm ngành nghề này sẽ không làm ảnh hưởng đến công 

trình thu gom, thoát nước thải của KCN. Tùy vào dự án cụ thể khi đầu tư sẽ thực hiện 

các thủ tục môi trường theo quy định tuy nhiên vẫn phải đảm bảo thực hiện đấu nối 

100% nước thải (nếu có phát sinh) đạt giới hạn tiếp nhận nước thải về hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Long Bình (Amata).  

NMXLNTTT KCN Long Bình (Amata) với tổng công suất 12.000 m3/ng.đ hoàn 

toàn đủ khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải từ các doanh nghiệp trong KCN, nước 

thải phát sinh từ Nhà máy chi nhánh tại KCN Long Bình (Amata) phát sinh tối đa 

khoảng 49,41 m3/ngày, kể cả các giai đoạn phát triển trong tương lai. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Long Bình (Amata) bao 

gồm 03 mô đun xử lý nước thải với tổng công suất 12.000 m3/ngày (24 giờ).  

Công trình xử lý nước thải số 03 (mô đun 03): 

 - Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải → Máy tách rác thô → Bể gom chung → 

Máy tách rác tinh → Bể thu cát, tách dầu mỡ → Bể điều hòa → Bể trung hòa → Bể 

keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng hóa lý → Cụm 02 bể sinh học thiếu khí → Cụm 03 

bể sinh học hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Mương quan trắc chung 

→ Nguồn tiếp nhận nước thải. 

- Công suất thiết kế: 5.000 m3/ngày (24 giờ).  

Công trình xử lý nước thải số 04 (mô đun 04) và số 05 (mô đun 05):  

- Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải → Máy tách rác thô → Bể gom chung → 

Máy tách rác tinh → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể 

lắng → Cụm 02 bể SBR → Bể khử trùng → Mương quan trắc chung → Nguồn tiếp 

nhận nước thải.  

- Công suất thiết kế:  

+ Mô đun 04: 2.000 m3/ngày (24 giờ).  
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+ Mô đun 05: 5.000 m3/ngày (24 giờ). 

Đã xây dựng hồ sự cố có dung tích thiết kế 15.000 m3 để lưu chứa nước thải khi hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp gặp sự cố. 

Giới hạn tiếp nhận của KCN Amata: 

TT Thông số phân tích Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận nước thải của  

KCN Amata 

Cơ sở chỉ xả 

nước thải sinh 

hoạt 

Các cơ sở khác 

1 Nhiệt độ 0C 40 40 

2 Độ màu  Pt/Co 50 50 

3 pH - 6 – 9 6 – 9 

4 BOD5 mg/l 500 500 

5 COD mg/l 800 530 

6 TSS mg/l 200 200 

7 Asen  mg/l 0,041 0,041 

8 Hg mg/L 0,0041 0,0041 

9 Pb mg/l 0,81 0,81 

10 Cd mg/l 0,041 0,041 

11 Cr6+ mg/l 0,041 0,041 

12 Cr3+ mg/l 0,162 0,162 

13 Cu mg/l 1,62 1,62 

14 Zn mg/l 2,43 2,43 

15 Ni mg/l 0,162 0,162 

16 Mn mg/l 0,41 0,41 

17 Fe mg/l 0,81 0,81 

18 Sn mg/l 0,2 0,2 

19 CN- mg/l 0,0567 0,0567 

20 Tổng Phenol mg/l 0,081 0,081 

21 Dầu mỡ khoáng mg/l 4,05 4,05 

22 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 10 

23 S2- mg/l 0,162 0,162 

24 F- mg/l 4,05 4,05 

25 Amoni mg/l 70 20 

26 Tổng N mg/l 80 30 

27 Tổng P mg/l 5 5 

28 Cl- mg/l 405 405 

29 Clo dư mg/l 0,81 0,81 

30 HCBVTV clo hữu cơ mg/l 0,041 0,041 

31 HCBVTV phospho hữu mg/l 0,243 0,243 
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TT Thông số phân tích Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận nước thải của  

KCN Amata 

Cơ sở chỉ xả 

nước thải sinh 

hoạt 

Các cơ sở khác 

cơ 

32 Tổng PCB mg/l 0,003 0,003 

33 Coliform MNP/100ml 3.000 3.000 

34 
Tổng hoạt độ phóng xạ 

α 
Bq/l 0,1 0,1 

35 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 1 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa) 

 Chế độ thủy văn tại khu vực 

Khu công nghiệp Amata nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai là 

nguồn cung cấp nước mặt chủ yếu cho thành phố Biên Hòa. Do ảnh hưởng trực tiếp 

của chế độ thủy triều biển Đông và sự điều tiết nước của hồ Trị An, nên lưu lượng 

nước thay đổi theo mùa và lên xuống theo chế độ bán nhật triều biển Đông. Trong đó, 

hồ Trị An trên sông Đồng Nai có diện tích 32.400 ha, dung tích chứa bình quân là 

2.542 tỷ m3 là lưu lượng dự trữ nước mặt lớn nhất của tỉnh và lưu lượng lớn nhất khi 

xả xuống hệ thống các sông là 780 m3/s, nhỏ nhất 253 m3/s và trung bình là 478 m3/s. 

Ngoài việc cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, sông Đồng Nai còn có tác dụng 

rất lớn về duy trì cân bằng sinh thái, tạo nên hệ thống giao thông thủy quan trọng 

không chỉ cho riêng thành phố Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai, mà còn cho cả Thành phố 

Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Hiện nay trong vùng dự án có suối Bà Lúa làm 

nhiệm vụ tiêu thoát nước cho KCN. 

Suối Bà Lúa được xem là mương dẫn tiếp nhận nước thải từ hoạt động sản xuất của 

một số KCN (KCN Biên Hòa I và II, KCN Amata, KCN Loteco, KCN Agtex Long 

Bình), từ hoạt động nông nghiệp và nước thải sinh hoạt từ các cụm dân cư ven suối.  

Chế độ thủy văn của sông Đồng Nai ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống sông rạch 

trong khu vực. Các đặc trưng thủy văn chủ yếu như sau: 

- Mực nước cao nhất là + 2,19 m. 

- Mực nước thấp nhất là - 2,06 m. 

- Mực nước trung bình cao nhất là + 1,59 m. 

- Mực nước trung bình thấp nhất là - 1,79 m. 

- Mức chênh lệch triều trong năm lớn nhất là +3,81 m. 

- Mức chênh lệch triều trung bình là 3,38 m. 

- Lưu lượng: Qmax= 2.700 m3/s; Qmin= 158 m3/s. Lưu lượng trung bình Qtb= 770,65 

m3/s. 
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Chế độ thủy văn của sông Đồng Nai phụ thuộc vào chế độ bán nhật triều không đều 

của biển Đông, nghĩa là biến đổi lớn theo không gian và thời gian - mưa nhiều thì 

dòng chảy mạnh, mưa ít dòng chảy yếu, thủy triều mạnh (triều cường) thì dòng chảy 

mạnh hơn, xâm nhập sâu vào đất liền, có biên độ lớn, khi triều kém thì ngược lại. 

Trong năm thời tiết có hai mùa chính: mùa mưa và mùa khô nên chế độ dòng chảy 

sông Đồng Nai cũng hình thành hai chế độ dòng chảy tương ứng: chế độ dòng chảy 

mùa lũ, chế độ dòng chảy mùa kiệt. Sự biển đổi dòng chảy hai mùa rất tương phản 

nhau. Ngoài ra, hoạt động của nhà máy thủy điện Trị An cũng gây tác động đến chế độ 

thủy văn sông Đồng Nai. 

Khu vực nhà máy nằm cách sông Đồng Nai 6km (theo đường xa lộ Hà Nội). Đây là 

hệ thống sông lớn nên có khả năng vận chuyển đường thủy, là nguồn cung cấp nước 

dồi dào cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhà máy. 

Hạ lưu sông Đồng Nai, đặc biệt đoạn chảy qua Tp. Biên Hòa với dòng chảy được 

cung cấp bởi hệ thống sông Đồng Nai (được điều tiết tại đập thủy điện Trị An, sau đó 

hợp lưu với sông Bé). Đoạn sông cũng chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều biển 

Đông, lên xuống ngày 2 lần. 

Hàng tháng, triều xuất hiện 2 lần nước cao (triều cường) và 2 lần nước thấp (triều 

kém) theo chu kỳ trăng. Dạng triều lúc cường và lúc kém cũng khác nhau, và trị số 

trung bình của các chu kỳ ngày cũng tạo thành một sóng có chu kỳ 14,5 ngày với biên 

độ 0,30-0,40 m. Trong năm, đỉnh triều có xu thế cao hơn trong thời gian từ tháng XII-I 

và chân triều có xu thế thấp hơn trong khoảng từ tháng VII-VIII. Đường trung bình 

của các chu kỳ nửa tháng cũng là một sóng có trị số thấp nhất vào tháng VII-VIII và 

cao nhất vào tháng XII-I. Theo hệ cao độ Hòn Dấu, triều ven biển Đông có mực nước 

đỉnh trung bình vào khoảng 1,1-1,2 m, các đỉnh cao có thể đạt đến 1,3-1,4 m, và mực 

nước chân trung bình từ –2,8 đến –3,0 m, các chân thấp xuống dưới –3,2 m. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân,… được lọc 

rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga 

trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. Các hố ga được định kỳ nạo vét, 

bùn thải thu gom và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

Nước mưa từ mái tôn công trình được thu gom vào các ống đứng bằng nhựa sau 

đó được xả vào hệ thống thoát nước mưa của nhà máy bằng hệ thống cống BTCT 

D300 – 600, i = 0,3% với tổng chiều dài thu gom là khoảng 300m rồi chảy ra hệ 

thống thoát nước mưa chung của KCN tại 02 vị trí đấu nối của KCN tại đường số 12 

(Biên bản thỏa thuận kèm bản vẽ đấu nối đính kèm). 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 8 m3/ngày được đưa về 02 bể tự hoại 03 

ngăn có tổng thể tích 25,8 m3 để xử lý sơ bộ sau đó thu gom bằng ống Inox 304 

65mm dẫn đến hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết kế 16 m3/ngày để xử lý 

trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Amata.  

- Nước thải phát sinh từ vệ sinh máy móc thiết bị, bồn trộn, đường ống dẫn cho sản 

xuất món tráng miệng dạng bột khoảng 2 m3/ngày được thu gom bằng ống nhựa 

HDPE 65mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết kế 16 m3/ngày để xử lý 

trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Amata. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình rửa nguyên vật liệu sản xuất khoảng 0,2 m3/ngày 

được thu gom bằng ống nhựa HDPE 65mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải, công suất 

thiết kế 16 m3/ngày để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của khu công nghiệp Amata. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình rửa giặt đồ bảo hộ công nhân viên khoảng 1 

m3/ngày được thu gom bằng ống nhựa HDPE 65mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải, 

công suất thiết kế 16 m3/ngày để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của khu công nghiệp Amata. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình xả đáy lò hơi khoảng 1,6 m3/ngày được thu gom 

bằng ống Inox 304 65mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất thiết 

kế 10 m3/ngày để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

khu công nghiệp Amata. 
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- Nước thải phát sinh từ thiết bị xử lý mùi khoảng 1m3/ngày được thu gom bằng 

ống nhựa HDPE 65mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất thiết kế 

10 m3/ngày để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu 

công nghiệp Amata. 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ vệ sinh máy móc thiết bị, bồn trộn, đường ống 

dẫn cho sản xuất cà ri khoảng 5 m3/ngày được thu gom bằng ống nhựa HDPE 65mm 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất thiết kế 10 m3/ngày để xử lý trước 

khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Amata. 

Toàn bộ nước thải phát sinh của Công ty được thu gom bằng hệ thống ống nhựa 

HDPE 65mm, i = 0,5% với tổng chiều dài 468,2 m đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN Amata tại 01 vị trí hố ga I của KCN bằng phương thức tự 

chảy. Toạ độ X = 1196581; Y = 409926 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, 

múi chiếu 30). (Biên bản thỏa thuận kèm bản vẽ đấu nối đính kèm). 

Sơ đồ phương án thu gom và xử lý nước thải của Nhà máy:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8: Phương án thu gom và xử lý nước thải của toàn nhà máy 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải sản xuất 

từ vệ sinh máy móc, 

từ hệ thống xử lý 

mùi cà ri; nước xả 

đáy lò hơi; nước làm 

mát; 

Bể tự 

hoại 

HTXL nước thải 

10 m3/ngày 

Hệ thống thu gom 

nước thải với KCN 

Amata 

Hệ thống XLNT 

KCN Amata 

HTXL nước thải 

16 m3/ngày 

Nước thải vệ sinh máy móc thiết bị, 

bồn trộn, các đường ống dẫn cho sản 

xuất bột làm món tráng miệng; nước 

thải quá trình rửa nguyên vật liệu 

sản xuất; nước thải quá trình giặt đồ 

bảo hộ công nhân viên 
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Thành phần nước thải sinh hoạt thường chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ 

(đặc trưng bởi các thông số BOD5, COD), chất rắn lơ lửng (TSS), chất dinh dưỡng 

(Nitơ, Photpho), vi sinh (Coliform), N-NH3,… 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của Công ty bao gồm nước từ nhà vệ sinh, từ khu 

vực rửa tay, khu vệ sinh cá nhân được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. Hiện tại, 

Công ty đang có 2 hầm tự hoại 3 ngăn: (tổng lưu lượng thiết kế cho cả 2 hầm là 25,8 

m3/ngày): 

+ Hầm tự hoại đặt tại khu vực vệ sinh trong xưởng sản xuất; 

+ Hầm tự hoại đặt tại khu vực vệ sinh trong khuôn viên văn phòng. 

Mô hình bể tự hoại như hình: 

 

Hình 9: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoạt 3 ngăn có năng lọc 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo 

Bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc được thiết kế đúng quy cách và thường xuyên cho 

vào các chế phẩm EM để tăng cường mật độ vi sinh để phân giải các chất hữu cơ. Bể 

tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu nước 

trong bể từ 1- 3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn 

được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo 

thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu 

là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... Cặn 

trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn 

đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài 

để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường 

ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân 

hủy. 

Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, phần nước được dẫn vào hệ 

thống thoát nước thải của toàn nhà máy và được đấu nối vào hệ thống XLNT tập 
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trung của KCN. Ngoài ra, một số biện pháp sau đây đã được thực hiện: 

- Tránh không để rơi vãi dung môi hữu cơ, xăng dầu, xà phòng,... xuống bể tự 

hoại. Các chất này làm thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu 

quả xử lý của bể tự hoại. Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, 

chất rắn lơ lửng trong nước thải. 

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp được thuê xe hút chuyên dùng (loại 

xe hút hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý 

tương đối cao. 
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Hệ thống xử lý nước thải, công suất 16 m3/ngày như hình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10: Sơ đồ HTXLNT, công suất 16 m3/ngày 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: 

Khí sục vào 

Nước thải vào 

pH  : 5,5 – 8 

BOD  ≤ 200 mg/l 

COD  ≤ 300 mg/l 

SS  ≤ 300 mg/l 

T-N  ≤ 100 mg/l 

T-P  ≤ 10 mg/l 

NH3 – N ≤ 60 mg/l 

Dầu mỡ ĐTV ≤ 50 mg/l Song chắn rác  

Hố thu/tách chất nổi  

Bể khử trùng 

Nước đầu ra 

Bể điều hòa 

Bể khử Nito 

Bể Nitrat hoá 

Bể lắng  

Khí sục vào  

Methanol  

NaOH, FeCl3 

Máy khuấy trộn chìm 

 

B
ù

n
 t

u
ần

 h
o

àn
 

Bùn dư  

B
ù

n
 t

u
ần

 h
o

àn
  

Bể chứa bùn 

Đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Amata: 

pH  : 6 – 9 

BOD  ≤ 500 mg/l 

COD  ≤ 530 mg/l 

SS  ≤ 200 mg/l 

T-N  ≤ 30 mg/l 

T-P  ≤ 5 mg/l 

NH3 – N ≤ 4 mg/l 

Dầu mỡ ĐTV ≤ 10 mg/l 

Coliform ≤ KGH 

Bể chứa nước ra 

NaOCl 
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- Song chắn rác 

Song chắn rác được thiết kế để giữ lại những vật rắn có kích thước lớn và ngăn 

không cho những vật này đi vào hệ thống. Song chắn rác này được định kỳ vệ sinh 

(nên làm ít nhất mỗi ca 1 lần hoặc khi nào song chắn bị nghẹt rác).  

- Hố thu gom/tách chất nổi  

Nước thải của nhà máy sau khi qua song chắn rác được cho đi qua bể này, bể này 

được thiết kế để tách những vật nổi ra khỏi dòng nước thải, những vật nổi sẽ được 

giữ lại và tích tụ trên bề mặt của bể, nước sẽ đi qua bể tiếp theo từ phía dưới. Những 

vật nổi tích tụ trên bề mặt bể phải được định kỳ vớt bằng tay và chuyển qua bể chứa 

bùn (thực hiện ít nhất mỗi tuần 1 lần hoặc khi nào trên bề mặt bể tích tụ nhiều chất 

nổi tràn qua bể điều hòa).  

- Bể điều hòa  

Nước thải sau khi qua bể tách chất nổi chảy tràn vào bể này. Bể điều hòa có 

nhiệm vụ điều hoà lưu lượng và chất lượng dòng vào. Máy thổi khí cấp khí vào để 

điều hòa chất lượng nước thải và tránh mùi hôi sinh ra từ bể này. Từ bể này, nước 

thải được chuyển đến hộp điều chỉnh lưu lượng để cố định lưu lượng đi vào bể Khử 

Nitơ bằng bơm chìm. Đồng thời bể này cũng có vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ 

thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì.  

- Bể khử nito (bể thiếu khí) 

Bể này được thiết kế để loại bỏ hợp chất chứa Nitơ có trong nước thải. Bởi vì 

hàm lượng Nitơ tổng (T-N) và Ammonia (NH3-N) của nước thải đầu vào cao vì thế 

Methanol được châm vào liên tục với liều lượng xác định và Máy khuấy trộn chìm 

được thiết kế để tăng hiệu quả của quá trình xử lý Nitơ tổng và Amonia. 

- Bể Nitrat hoá (bể hiếu khí) 

Tại bể này, chất thải có trong nước thải được xử lý bằng bùn hoạt tính. Máy thổi 

khí được thiết kế để cung cấp khí cho vi sinh sinh sống và phát triển. pH của nước 

thải được điều chỉnh bằng NaOH. NaOH được cấp vào bởi bơm riêng và hoạt động 

dựa trên tín hiệu nhận được đầu điều khiển pH đặt trong bể này. Bùn được tuần hoàn 

lại về bể Khử Nitơ để đảm bảo quá trình xử lý hợp chất chứa Nitơ trong nước thải đạt 

hiểu quả cao.  

- Bể lắng  

Sau khi qua bể xử lý Nitrat hóa nước được nhận vào bể này, trong bể này diễn ra 

quá trình lắng, phần nước trong sẽ tràn vào bể khử trùng, phần bùn lắng xuống được 

tuần hoàn về bể khử Nitơ và bùn dư định kỳ xả vào bể chứa bùn bằng cách mở van 

bằng tay.  
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- Bể khử trùng 

NaOCl được châm vào để khử trùng nước sau xử lý trước khi thải vào cống xả 

thải của KCN Amata. Nước sau khi được châm hóa chất khử trùng, chảy tràn qua bể 

chứa nước ra. 

- Bể chứa nước ra 

Từ bể này, nước sau xử lý được bơm ra cống xả thải bằng bơm chìm và nước sau 

xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Amata 

- Bể chứa bùn 

Bùn nổi từ bể tách chất nổi và bùn dư từ bể lắng được xả về và chứa trong bể 

này. Bùn được hút ra bằng xe hút bùn chuyên dụng khi bể này đầy.  

Bảng 8: Thông số kỹ thuật của HTXLNT, công suất 16 m3/ngày 

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 
Hố bơm 

chìm 
Bê tông cốt thép V=2,5m3 

Thu gom nước thải từ các nguồn 

thải 

2 
Song chắn 

rác 
Thép không rỉ 304 (01 song) 

Giữ lại những vật rắn có kích 

thước lớn và ngăn không cho 

những vật này đi vào hệ thống 

3 
Hố thu/tách 

chất nổi 
BTCT (01 bể) (V=4 m3) 

Chứa nước thải thô kết hợp lọc rác 

và tách dầu mỡ 

4 Bể điều hòa BTCT (01 bể) (15 m3) 

Đảm bảo nước thải đạt sự đồng 

đều, cân bằng và ổn định các thành 

phần có trong nước thải (BOD, 

COD, Nito,…) 

Bể điều hòa thiết kế thêm một 

ngăn tách mỡ, các phần mỡ ván 

nổi sẽ được thu bằng phương pháp 

trọng lực và được xả ra ngoài. 

Giữ nước thải ở trạng thái huyền 

phù bởi thiết bị sục khí và hạn chế 

quá trình yếm khí gây ra mùi khó 

chịu. 

4 Bể sinh học BTCT (01 bể) (5 m3) Chuyển hóa NO3
- thành N2 tự do 
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STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số thiết kế Đặc điểm 

thiếu khí 

5 
Bể sinh học 

hiếu khí 
BTCT (01 bể) (12 m3) 

Loại bỏ BOD, COD và chất rắn lơ 

lửng bởi quá trình oxy hóa và phân 

hủy thành CO2, H2O và bùn sư 

sinh khối. 

Cung cấp oxy duy trì sự sống cho 

bùn vi sinh 

6 Bể lắng BTCT (01 bể) (4 m3) 

Tách phần nước trong ra khỏi bùn 

sinh học dư. 

Bùn dư được bơm qua bể chứa bùn 

7 
Bể khử 

trùng 
BTCT (01 bể) (1 m3) 

Khử trùng nước thải sinh hoạt sau 

xử lý. 

8 
Bể chứa 

nước ra 
BTCT (01 bể) (1m3) 

Chứa nước thải sau khi xử lý trước 

khi đấu nối vào hệ thống XLNT 

của KCN Amata 

9 
Bể chứa 

bùn 
BTCT (01 bể) (10m3) 

Chứa lượng sinh khối bùn dư và 

làm giảm thể tích bùn thông qua 

quá trình tách nước theo trọng lực 

của bùn và phân hủy bùn tự nhiên. 

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam) 

1.3.2. Xử lý nước thải sản xuất 

Hệ thống xử lý nước thải cục bộ, công suất 10 m3/ngày như hình: 
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Hình 11: Sơ đồ HTXLNT sản xuất, công suất 10 m3/ngày 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải 

A. Bể chứa nước thải thô 

Bể này có nhiệm vụ tập trung nước thải sản xuất thải ra từ nhà máy và tích lũy 

lượng nước tuần hoàn về sau khi đã qua quá trình giải nhiệt và xử lý dầu mỡ. 

Nước thải thô thải ra từ Nhà máy vào bể này được dẫn qua Giỏ chắn rác, giỏ chắn 

rác có nhiệm vụ giữ lại phần rác có kích thước lớn trong nước và được vệ sinh hằng 

ngày để tránh gây tắc nghẽn bơm và các thiết bị khác (vệ sinh ít nhất 1 lần/ca hoặc bất 

cứ khi nào bị tắc nghẽn). 

B. Cụm bể xử lý: (Bể Phản ứng – Điều chỉnh pH – Tạo Bông) 

Nước thải trong hệ thống được xử lý qua 03 quy trình chính, mỗi quy trình tương 

ứng một quá trình tuần hoàn nước. Tác dụng của mỗi bể trong mỗi quá trình là khác 

nhau. Cụ thể như sau: 

Vòng tuần hoàn 1 – quá trình giải nhiệt bằng khí và xử lý dầu mỡ: 
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Tác dụng chính: Làm nguội nước đến 50°C và xử lý dầu mỡ bằng phương pháp 

tuyển nổi. 

➤ Bể phản ứng: 

Trong quá trình này, bể Phản ứng là nơi hòa trộn PAC và nước thải. PAC có tác 

dụng keo tụ các chất ô nhiễm trong nước thải tạo thành các bông bùn to lơ lửng và 

được châm vào bể với liều lượng nhất định bằng bơm định lượng. 

Cánh khuấy trong bể có tác dụng khuấy trộn đều PAC và nước thải trong suốt quá 

trình phản ứng. 

➤ Bể điều chỉnh pH: 

Trong quá trình này, nhiệt độ và pH trong bể được kiểm soát liên tục bằng các đầu 

dò tín hiệu TIA-01 và pHIC. Giá trị pH trong bể được điều chỉnh bằng NaOH. NaOH 

được cấp vào bể bằng bơm riêng và hoạt động dựa trên tín hiệu nhận được từ đầu điều 

khiển pH (pHIC). 

Cánh khuấy trong bể có tác dụng khuấy trộn đều NaOH và nước thải trong suốt quá 

trình phản ứng. Giá trị pH yêu cầu tại bể khi kết thúc quá trình là 6,5 – 7,5. 

➤ Bể tạo bông: 

Trong quá trình này, bể tạo bông chỉ đóng vai trò trung gian, chuyển tiếp nguồn 

nước sang bể Tuyển nổi, đồng thời góp phần làm tăng thời gian lưu, giúp giảm nhiệt 

cho nước. 

→ Nhiệt độ của nước thải được theo dõi bằng đầu dò nhiệt độ TIA-01. Khi TIA < 

50°C, tín hiệu kết thúc. 

Vòng tuần hoàn 2 – quá trình giải nhiệt bằng nước thủy cục: 

Tác dụng chính: Làm nguội nước đến dưới 40°C bằng nước thủy cục. 

➤ Bể phản ứng: 

Trong quá trình này, bể Phản ứng chỉ đóng vai trò trung gian, nhận và chuyển tiếp 

nước qua bể điều chỉnh pH. Không châm PAC vào bể trong suốt quá trình này. Thời 

gian của quá trình kéo dài khoảng 2 giờ. 

➤ Bể điều chỉnh pH: 

Trong quá trình này, bể Điều chỉnh pH có vai trò là nơi tiếp nhận, hòa trộn nước 

thải thô và nước thủy cục cấp vào nhằm giải nhiệt cho nước. Nhiệt độ tại bể được kiểm 

soát bởi đầu dò nhiệt độ TIA-01. 

Giá trị nhiệt độ yêu cầu khi kết thúc quá trình H ≤ 40°C. 

➤ Bể tạo bông: 
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Trong quá trình này, bể Tạo bông chỉ đóng vai trò trung gian, chuyển tiếp nguồn 

nước sang bể Tuyển nổi, đồng thời góp phần làm tăng thời gian lưu, giúp giảm nhiệt 

cho nước. 

Vòng tuần hoàn 3 – quá trình xử lý COD: 

Tác dụng chính: xử lý COD và độ màu bằng phương pháp keo tụ - tạo bông. 

➤ Bể phản ứng: 

Trong quá trình 1, PAC được châm vào bể với liều lượng nhất định và có tác dụng 

keo tụ các chất ô nhiễm trong nước thải tạo thành các bông bùn lơ lửng. Thời gian của 

quá trình này kéo dài khoảng 5 giờ. 

➤ Bể điều chỉnh pH: 

Bể điều chỉnh pH có tác dụng như quá trình 1. Giá trị pH tối ưu trong bể (6.5 ÷ 7.5) 

được điều chỉnh bằng NaOH. NaOH được cấp vào bể bằng bơm riêng và hoạt động 

dựa trên tín hiệu nhận được từ đầu điều khiển pH (pHIC). 

➤ Bể tạo bông: 

Những hạt bông được hình thành trong quá trình keo tụ trở nên nhỏ và mịn. Trong 

bể tạo bông, một loại polymer có tác dụng liên kết các cấu trúc phân tử rất nhỏ sẽ được 

châm vào nhằm nâng cao hiệu quả quá trình tuyển nổi nhằm loại bỏ các chất bẩn. 

Cánh khuấy trong bể có tác dụng phân tán đều polymer vào nước thải. 

→ Tiến trình kết thúc khi phao báo mực bể chứa nước thô xuống mực rất thấp 

(LL). 

C. Bể tuyển nổi 

Trong quá trình xử lý này, dòng nước được tăng áp và hoàn tan các vi bọt khí. Khi 

vào bể, các chất thải dạng keo không hòa tan và hạt bông bùn trong nước sẽ bám lên 

bề mặt các vi bọt khí nổi dần lên trên. Bùn nổi được gạt vào ống thu bùn, sau đó được 

đưa đến bể chứa bùn thu bùn Drain Pit B-07. Một lượng ít cặn và các hạt bùn không 

nổi được sẽ lắng xuống đáy bể và được bơm và xả định kỳ bằng tay vào Hố thu bùn 

Drain Pit B-107. 

Tương ứng với 04 quy trình xử lý (với 03 vòng tuần hoàn của nước), nước thải đầu 

ra Bể tuyển nổi sẽ được điều tiết khác nhau. 

Vòng tuần hoàn 1 & 2 – quá trình xử lý dầu mỡ, giải nhiệt bằng khí và nước 

thủy cục: 

Trong 02 quá trình này, nước đầu ra bể Tuyển nổi sẽ được tuần hoàn về bể Chứa 

nước thải thô B-101. 

Vòng tuần hoàn 3 – quá trình xử lý COD: 

Trong quá trình này, nước đầu ra bể Tuyển nổi sẽ qua trực tiếp bể xả thải B-106. 
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Bồn tạo vi bọt: 

Bồn tạo vi bọt lắp đặt kèm theo bể Tuyển nổi có tác dụng tạo vi bọt khí, hỗ trợ quá 

trình tuyển nổi của bùn trong bể Tuyển nổi. Tại đây, một lượng nước đầu ra bể Tuyển 

nổi được dẫn vào bồn và hòa tan cùng khí nén dưới áp suất cao 4 Kg/cm² – 5 Kg/cm², 

sau đó hỗn hợp này được tuần hoàn vào bể Tuyển nổi, do áp suất giảm đột ngột khi ra 

môi trường ngoài, khí từ đó tách ra khỏi nước tạo thành các vi bọt nhỏ li ti bám dính 

lên bề mặt các bông cặn cho các bông cặn nổi lên bề mặt Tuyển nổi. 

D. Bể xả thải 

Bể xả thải có tác dụng chứa nước sau xử lý. Nước trong bể được xả ra ngoài định 

kỳ bằng bơm xả Discharge pump. Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải Khu công 

nghiệp AMATA. 

E. Hố thu bùn 

Bùn tách ra từ bể chuyền nối sẽ tự chảy qua hố thu. Khi bùn trong hố đầy, bơm sẽ 

tự động bơm bùn về Bể chứa bùn. 

F. Bể chứa bùn 

Bùn từ Hố thu bùn được đưa vào chứa trong bể này. Từ bể này bùn được bơm đến 

máy ép bùn. 

G. Máy ép bùn 

Máy ép bùn có chức năng xử lý bùn, ép bùn thành những khối bùn khô để giảm thể 

tích bùn. Nước thải được tách ra khỏi bùn sẽ tự chảy về Hố thu nước dư. Bùn sau khi 

ép sẽ được mang đi xử lý. 

H. Hố thu nước dư 

Nước tách ra từ Máy ép bùn, nước dư từ trạm pha hóa chất sẽ tự chảy về Hố thu 

nước dư. Từ hố này nước thải sẽ được chuyển về bể chứa nước thải thô để tái xử lý 

nhờ bơm Sumpit Pump. 

Công ty đã thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Amata theo Hợp đồng xử lý nước thải số 81/HĐ-SZL-KDTT.NT ký ngày 

03/07/2013 của Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam ký với Công ty CP Đô 

thị Amata Biên Hòa. 

❖ Đánh giá với công suất, công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất hiện 

tại đáp ứng để xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất sản phẩm mới: 

Công ty bổ sung nâng công suất sản xuất sản phẩm cà ri với công suất 2.385 tấn 

sản phẩm/năm, trong đó phát sinh nước thải chủ yếu từ quá trình vệ sinh máy móc 

thiết bị, bồn trộn, các đường ống dẫn cho sản xuất cà ri 

 Tổng lượng nước thải bổ sung từ nâng công suất là 5 m3/ngày. 



Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam – Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường  

 

  

 
54 

Công suất hệ thống xử lý nước thải sản xuất là 10 m3/ngày. 

Tỉ lệ % công suất thiết kế: 8,6/10 = 86% 

Vì tổng nước thải phát sinh là 8,6 m³/ngày, chưa vượt quá 95% công suất thiết kế 

và có dự phòng, giúp đảm bảo khả năng xử lý trong điều kiện hoạt động ổn định. 

Nên hệ thống xử lý nước thải sản xuất hiện tại của Công ty TNHH Thực phẩm House 

Việt Nam với công suất 10 m³/ngày vẫn đáp ứng đủ để xử lý nước thải phát sinh kể 

cả khi có bổ sung nâng công suất 

Bảng 9: Thông số kỹ thuật của HTXLNT sản xuất, công suất 10 m3/ngày 

STT Tên thiết bị 
Thông số thiết 

kế 
Đặc điểm 

1 
Bể chứa nước thải 

thô 

V = 25 m3 

Hố bê tông ngầm 

Thu gom nước thải quá trình sản xuất 

và vệ sinh 

2 Bể phản ứng 
V = 1 m3  

Composite FRP 

Các hóa chất được hòa trộn nhanh và 

đều vào trong nước thải 

5 Bể điều chỉnh pH 
V = 1 m3 

Composite FRP  

Điều chỉnh pH, điều hòa lưu lượng xử 

lí 

Bên cạnh, bể cũng đóng vai trò làm bể 

chứa nước thải khi hệ thống dừng lại 

để bảo trì sửa chữa 

6 Bể tạo bông 
V = 0,5m3 

Composite FRP  

Keo tụ các chất lở lửng khó lắng trong 

nước thải thành bông cặn dễ lắng 

7 Bể tuyển nổi 

V1 =Ø1.350 

×H2.000  

CSE  

Tách bùn hoạt tính chất hữu cơ, chất 

rắn lơ lửng ra khỏi hỗn hợp làm cho 

nước đủ độ trong để xả ra nguồn tiếp 

nhận 

8 Bể xả thải 
V3 = 2m3 

Bê tông 

Chứa nước thải đã qua xử lý trước khi 

ra môi trường tiếp nhận 

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam) 

2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
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 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải hiện hữu 

➢ Kiểm soát bụi từ quá trình sản xuất 

Để giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất, công ty 

đã thực hiện các biện pháp sau: 

• Thiết kế, lắp đặt dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa và liên kết giữa các 

công đoạn sản xuất từ khâu nhập liệu đến hoàn thành sản phẩm. 

• Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực sản xuất, thường xuyên vệ sinh nhà 

xưởng, máy móc. 

• Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm 

giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. 

• Trang bị khẩu trang và bảo hộ lao động cho công nhân, đồng thời có kế hoạch 

kiểm tra việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp có 

bảo hộ lao động mà không sử dụng. 

• Bố trí nhà xưởng thông thoáng, trang bị quạt thông gió nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình lưu thông khí tự nhiên. 

➢ Kiểm soát bụi từ quá trình sản xuất 

Tại khu vực sản xuất món tráng miệng dạng bột, tại các công đoạn  sẽ bố trí chụp hút 

bụi thu gom đưa về hệ thống lọc thu hồi bụi bằng bộ lọc polyester (hệ thống đi kèm 

máy, không có ống thải). Công ty đã bố trí 04 hệ thống thu hồi xử lý bụi tại các khu 

vực như nghiền, cân, trộn, định lương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình kỹ thuật:  

Bụi phát sinh từ công đoạn như nghiền, cân, trộn, định lượng sẽ được thu gom bởi 

chụp hút bố trí tại vị trí phát sinh. Nhờ lực hút của quạt ly tâm cao áp sẽ hút các hạt bụi 

lơ lửng đưa về thiết bị xử lý thông qua hệ thống đường ống gió và phụ kiện. 

 Bụi  

Đường ống 

Lọc bụi polyester 

Quạt hút 

Môi trường lao động 
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Hệ thống sử dụng quạt ly tâm để tạo ra một lực hút tại các miệng hút thông qua 

đường ống dẫn. Tại các miệng hút đặt tại vị trí cần hút bụi sẽ dẫn bụi và dòng khí vào 

bên trong buồng lọc. Khi tới buồng lọc, dòng khí giảm đột ngột nên phần lớn hạt bụi 

lớn mất động năng và rơi xuống phễu. Dòng khí mang bụi còn sót lại đi vào từng 

buồng riêng biệt chứa đựng lõi lọc polyester. Tại đây bụi được giữ lại ở bề mặt bên 

ngoài lõi lọc polyester. Dòng khí sạch được hút vào bên trong lõi lọc và thoát ra ngoài. 

Sau một thời gian các hạt nhỏ trơ dày lên bám vào bên ngoài lõi lọc. Khi đó sẽ được rũ 

bỏ nhờ dòng khí nén có áp suất cao, bắn vào trong lòng polyester (Sử dụng hệ thống 

van điện từ và bình tích khí nén). Trong quá trình hoạt động hút lọc bụi. Bụi rơi vào 

phễu và được vận chuyển xuống đáy của hệ thống lọc bụi, lưu trữ xử lý định kỳ hoặc 

tái sử dụng. Chu trình lọc bụi diễn ra khép kín hoàn toàn trong thiết bị.  

➢ Kiểm soát mùi từ quá trình sản xuất 

- Mùi phát sinh trong quá trình sản xuất chủ yếu từ khâu chế biến nguyên liệu. 

Tuy nhiên, do quy trình sản xuất được thực hiện bằng dây chuyền máy móc, thiết bị 

hiện đại, khép kín chỉ ảnh hưởng trong khu vực chế biến nguyên liệu và mùi phát sinh 

chỉ từ nguyên liệu tự nhiên nên không gây khó chịu, do đó ảnh hưởng không đáng kể 

đến sức khoẻ công nhân viên làm việc trực tiếp tại phân xưởng chế biến nguyên liệu 

cũng như nhân viên hoạt động toàn nhà máy. 

- Tuy nhiên, Công ty đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, mùi, công suất 3.500 m³/h 

trong khu vực sản xuất ca ri để đảm bảo môi trường lao động cho công nhân bằng hệ 

thống màng nước scrubber tại khu vực sản xuất ca ri. Công nghệ như sau: 

 

Hình 12: Quy trình hệ thống công suất 3.500 m3/giờ 

Khí hút từ các chụp hút sẽ được dẫn tới hệ thống xử lý khí scrubber. Mô tả chi tiết 

và nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khí – tháp hút lọc khí (scrubber). 

 

Khí thải, mùi 

Thiết bị scrubber 

Quạt hút 

Chụp ống thu 

Ống thải  
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1.Ống xả khí ra ngoài: Đây là ống khói xả khí ra ngoài không khí 

2.Thiết bị khử nước: Có tác dụng ngăn sương mù để nước phun mù không thoát ra 

ngoài 

3.Phun mù: Cung cấp phun nước không quá nhiều, nhưng đều vào chất đệm 

4.Không gian phun mù: Đây là không gian để phun mù phân tán rộng khắp 

5. Chất đệm: Đây là nơi để cho khí thải tiếp xúc với nước 

7.Động cơ: Làm chuyển động quạt 

8. Giá đỡ tháp lọc: Giá đỡ toàn bộ tháp lọc 

9 Bơm phun mù: Bơm hút đẩy phun mù. 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Toàn bộ bụi, mùi phát sinh tại trong quá trình chế biến ca ri sẽ được thu gom bằng 

chụp hút, sau đó đưa qua ống thu có đường kính D = 350mm để dẫn về 01 hệ thống 

hấp thụ bằng nước trước khi giải phóng khí ra môi trường. Quá trình sản xuất sinh ra 

một số khí thải độc hại cần được khống chế để đảm bảo an toàn như bụi, SO₂, SO₃, 

H₂S, Mercaptan mercaptan. Các chất độc hại tan trong nước như bụi, SO₂, SO₃, H₂S… 

sẽ được hòa tan bên trong nước, do đó không khí mang chất ô nhiễm được đưa từ dưới 

lên, nước được phun ra ở dạng sương từ trên xuống sẽ bao trùm tất cả khí ô nhiễm 

trong dòng khí. Nhiệt độ của dòng khí không cao (ở nhiệt độ thường, từ 25–30°C), 

nước cấp vào tháp hấp thụ khoảng 20°C, do đó khả năng hấp thụ SO₂, SO₃, H₂S cao 

(mức độ hòa tan của khí trong nước giảm dần khi nhiệt độ nước tăng cao). Khí thải sau 

xử lý được thoát ra ngoài đạt tiêu chuẩn. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

• Lưu lượng: 3.500 m³/h 
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• Đường kính bình tháp: 15 cm 

• Chiều cao ống tháp: 10 m 

• Bơm công suất: 2,0 kW 

Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện thường xuyên các công tác: 

• Khu vực sản xuất được thiết kế bố trí riêng biệt và yêu cầu an toàn cao khi ra 

vào khu vực xưởng: trang phục, mũ bảo hộ, khẩu trang… 

• Vệ sinh sạch sẽ khu vực sản xuất. 

• Trang bị khẩu trang và bảo hộ lao động cho công nhân, đồng thời có kế hoạch 

kiểm tra việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp có 

bảo hộ lao động mà không sử dụng. 

➢ Kiểm soát bụi và khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng  

Phòng đặt máy phát điện được xây dựng đúng kỹ thuật, đặt tại khu vực riêng nhằm 

hạn chế tác động đến môi trường xung quanh. Ngoài ra công ty đã thực hiện các biện 

pháp sau để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng: 

- Sử dụng loại máy phát điện mới; 

- Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S thấp hơn 0,05% (dầu DO) để giảm nồng độ SO2 

trong khí thải; 

- Máy phát điện đặt tại vị trí thích hợp, cách biệt khu vực văn phòng và nhà 

xưởng; 

- Phát tán khí thải bằng ống khói; 

- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi bị cúp điện hoặc xảy ra sự cố liên quan 

đến lưới điện. 

➢ Khí thải lò hơi 

Khí thải phát sinh từ 2 lò hơi công suất 1 tấn hơi/giờ sử dụng khí thiên nhiên LPG 

có nồng độ các chất ô nhiễm thấp. Tuy nhiên, công ty sẽ thực hiện những biện pháp 

sau để giảm thiểu tác động đối với môi trường:  

- Phòng đặt lò hơi được xây dựng đúng kỹ thuật, đặt tại khu vực riêng nhằm hạn 

chế tác động đến môi trường xung quanh. 

- Sử dụng máy mới 100% và hiện đại 

- Sử dụng nguyên liệu đốt hoàn toàn bằng Gas 

- Lò hơi đặt tại vị trí thích hợp cách biệt khu vực văn phòng làm việc 

➢ Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy áp dụng 

các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm: 
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- Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên cơ sở đã được bê tông và 

được vệ sinh thường xuyên; 

- Sử dụng giải pháp đối lưu không khí tự nhiên kết hơp quạt công nghiệp cỡ lớn 

và quạt hơi nước thông thoáng nhà xưởng để làm thông thoáng nhà xưởng; 

- Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy 

định; 

- Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ; 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng; 

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong Công ty, thường xuyên vệ 

sinh các tuyến đường. 

- Các biện pháp trên làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như 

khói bụi, khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất 

lượng xe được bảo dưỡng thường xuyên. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải giai đoạn mở rộng, nâng công suất 

Đối với các biện pháp giảm thiểu khí thải hiện hữu công ty đang thực hiện tốt, 

chưa từng xảy ra sự cố nào, công ty sẽ tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến, nâng 

cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. 

3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 22 tấn/năm được thu gom bằng các 

thùng rác và giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định. Trong đó: 

+ Chất thải vô cơ có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy thải, thuỷ tinh thải, chai 

nhựa thải…) khoảng 10 tấn/năm. 

+ Chất thải thực phẩm (thức ăn thừa, rau củ quả thải, phần bỏ đi từ thịt, hải sản,…) 

khoảng 10 tấn/năm.. 

+ Chất thải sinh hoạt khác (vỏ trứng, vỏ hạt, bã trà, cà phê, lá cây, khẩu trang, 

hộp xốp, túi nylon đựng thực phẩm,...) khoảng 2 tấn/năm.  

Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt đã được thực hiện như sau: 

- Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều phải trang bị các loại thùng 

rác 60 lít, 220 lít có nắp đậy. 

- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải 

sau khi thu gom được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa 

chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số 

loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành 
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phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và 

nước ngầm). 

Toàn bộ chất thải này được thu gom theo lịch trình nhất định, Công ty có bố trí 

các thùng chứa rác sinh hoạt tại các khu vực bên ngoài nhà xưởng, cuối ngày chuyển 

về 01 thùng nhựa lớn 240 lít tại khu lưu giữ bên ngoài nhà xưởng. Hiện tại công ty 

hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đến thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. Định kỳ 3 lần/tuần, đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển 

và xử lý. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Trong quá trình sản xuất, chất thải rắn không nguy hại phát sinh từ các công đoạn 

như sắt thép phế liệu, bao bì đóng gói, giấy carton, giấy vụn, dây đai, giấy thải decal, 

giấy chống ẩm, chất chống ẩm và các loại chất thải rắn từ hoạt động văn phòng,... 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh được liệt kê theo bảng sau: 

Bảng 10: Tổng hợp chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong 

quy trình sản xuất 

TT Nhóm CTRTT 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Hiện hữu 

(kg/năm) 

Giai đoạn 

ổn định 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 Can thiết Rắn 11.235 33.500 - - 

2 
Bao bì đóng gói, 

giấy carton, giấy vụn 
Rắn 9.991 18.000 18 01 05 TT-R 

3 
Nylon, nhựa thải, 

cuộn nhựa thải 
Rắn 145 500 18 01 06 TT-R 

4 

Bao bì gỗ thải 

(thùng, pallet gỗ, lót 

pallet) 

Rắn 3.945 5.000 18 01 07 TT-R 

Tổng khối lượng 25.316 57.000 - - 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được Công ty thu gom, phân loại và lưu 

giữ tại kho riêng có diện tích 25 m2 trong tổng diện tích khu vực lưu giữ chất thải là 

50m2. Khu vực lưu giữ chất thải được bố trí riêng biệt, bên ngoài nhà xưởng. Trong 

nhà xưởng Công ty có bố trí các thùng nhỏ chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và định kỳ tập trung được đưa về khu vực lưu giữ CTR, hợp đồng với đơn vị 

thu gom xử lý. 

Lượng bùn phát sinh từ bể tự hoại (không đưa về khu vực lưu giữ chất thải) được 
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Công ty thuê xe hút hầm cầu đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định với tần 

suất 6 tháng/lần. 

Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lượng chất thải trong kho, đơn 

vị thu gom xử lý đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản đến đơn vị hợp đồng 

yêu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý. Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải rắn 

thông thường với Công ty CP Môi trường Xanh VN định kỳ đến thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo quy định, ngoài ra còn ký hợp đồng mua bán phế liệu với Công ty CP 

Môi trường Xanh VN. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy phát sinh các loại chất thải rắn 

nguy hại sau: Phôi từ quá trình gia công tạo hình hoặc vật liệu bị mài ra lẫn dầu, nhũ 

tương hay dung dịch thải có dầu hoặc các thành phần nguy hại khác (Bụi kim loại), 

bùn thải từ hệ thống XLNT, giẻ lau dính dầu, dầu thải, bóng đèn huỳnh quang thải, 

bao bì cứng thải bằng nhựa,... Cụ thể: 

Bảng 11: Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất  

TT Nhóm CTRTT 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Hiện 

hữu 

(kg/năm) 

Giai 

đoạn ổn 

định 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Dầu thải từ quá trình bảo 

trì máy móc 
Lỏng 37 50 17 02 03 NH 

2 Hộp mực in thải Rắn  47 60 08 02 04 KS 

3 

Bùn thải từ quá trình xử lý 

sinh học nước thải công 

nghiệp 

Bùn  1.817 2.300 12 06 05 KS 

4 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn  9 15 16 01 06 NH 

5 
Thùng chứa dầu bằng kim 

loại 
Rắn - 10 18 01 02 KS 

6 

Bao tay, giẻ lau, vải bảo 

vệ nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 35 80 18 02 01 KS 
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TT Nhóm CTRTT 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Hiện 

hữu 

(kg/năm) 

Giai 

đoạn ổn 

định 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

Tổng khối lượng 1.945 2.515  - 

Trong đó ký hiệu phân loại chất thải dựa theo quy định tại Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT.  

KS (Kiểm soát): Cần áp dụng ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường về ngưỡng CTNH để phân định là chất thải nguy hại hoặc chất thải 

rắn công nghiệp thông thường. 

NH (Nguy hại): Chất thải nguy hại trong mọi trường hợp. 

TT-R: Chất thải rắn công nghiệp thông thường trong mọi trường hợp. 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản 

chất thải nguy hại (CTNH) theo từng chủng loại trong các thùng chứa, bao bì chuyên 

dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc 

phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …); 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại 

- dấu hiệu cảnh báo”. 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH 

đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng phuy kim loại 220 lít với từng 

loại chất thải và được tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại của công ty, có 

diện tích 25m2 trong tổng diện tích khu vực lưu giữ chất thải là 50m2. Khu vực lưu 

giữ được bố trí có mái che và tường bao quanh, nền gia cố chống thấm, có hố thu 

gom tràn đổ chất thải nguy hại, gờ chống tràn, lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, 

có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn 

mã chất thải nguy hại, các chất thải được sắp xếp thành các khu riêng biệt, có thùng 

phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu 

cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện 

hành.  

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty đã thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ cơ sở có kế hoạch thu gom 
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thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần 

trong môi trường. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải được nạo vét 

thường xuyên; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lưu giữ chất thải; 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý 

chất thải tại công ty;  

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo 

hợp đồng ký kết, Công ty đã tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng từ quản lý 

chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở được thu gom và lưu giữ 

trong kho chất thải rắn nguy hại có mái che và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định. Hiện nay, toàn bộ 

chất thải nguy hại phát sinh tại công ty được hợp đồng với Công ty CP Môi trường 

xanh VN định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Một số hình ảnh khu lưu giữ chất thải tại nhà máy: 
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Hình 13: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại và hố gom tràn đổ 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Áp dụng các biện pháp phòng chống, giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình sản xuất: 

+ Thường xuyên kiểm tra định kì, đảm bảo máy phát điện dự phòng, máy bơm 

luôn trong tình trạng hoạt động tốt, tra dầu nhớt đầy đủ theo hướng dẫn sử dụng của 

thiết bị, máy móc. Tuân thủ chu kỳ bảo dưỡng theo hướng dẫn sử dụng. 

+ Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư 

hỏng cho các máy móc, thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông. 

+ Dùng các phương tiện bảo vệ cá nhân như: sử dụng các loại dụng cụ như: cái bịt 

tai làm bằng chất dẻo, cái che tai và bao ốp tai; các bao tay có đệm đàn hồi, giày có đế 

chống rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

- Đối với bể tự hoại: Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể, tránh tình trạng 

tắc nghẽn bồn cầu (phải thông bồn cầu và đường ống dẫn), tắc đường ống thoát khí 

bể tự hoại gây mùi hôi (phải thông ống dẫn khí). Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút 

hầm cầu. 

- Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống xử lý 

nước thải, vận hành hệ thống XLNT theo đúng quy trình. 

- Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục 

công trình bể tự hoại, bể tách mỡ và hệ thống xử lý nước thải. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống 

khống chế ô nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 
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- Tránh để rơi vãi dung môi hữu cơ, xăng dầu, xà phòng,… xuống bể tự hoại. 

Không để nước mưa chảy vào hệ thống thoát nước thải. 

- Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: thường xuyên kiểm tra 

các mối nối, van khóa trên các hệ thống cấp thoát nước để phát hiện sớm các sự cố. 

Khi xảy ra sự cố phải khóa tất cả van nước, báo ngay cho đơn vị cung cấp nước để 

kịp thời sửa chữa khắc phục sự cố. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động 

của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Các máy móc, thiết bị (như: bơm, van) đều có dự phòng đề phòng trường hợp 

hư hỏng cần sửa chữa.  

- Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nguy cấp, công ty sẽ 

liên hệ với đơn vị hạ tầng KCN để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc 

phục sớm nhất. Lượng nước thải sẽ được lưu giữ và không xả ra trực tiếp ngoài môi 

trường đến khi HTXL nước thải khắc phục xong. 

Ứng phó sự cố với hệ thống xử lý khí thải: 

- Thường xuyên kiểm tra các mối nối, van khóa trên hệ thống phát hiện sớm các 

sự cố và có hướng khắc phục, sửa chữa. 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị điều hòa, quạt thông gió, quạt hút khí thải. 

- Các máy móc, thiết bị (như: quạt hút) đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư 

hỏng cần sửa chữa.  

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm 

giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. 

- Kết hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường nhằm theo dõi và khắc 

phục khi có sự cố xảy ra. 

- Sau mỗi lần sự cố cần ghi lại và nghiên cứu kỹ hơn các biện pháp khắc phục 

nhằm làm giảm ảnh hưởng cho các lần sau. 

- Sơ đồ ứng phó sự cố môi trường của công ty:  
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- Những người vận hành hệ thống được đào tạo các kiến thức về:  

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị. 

Thông tin 

liên lạc 

bên ngoài 

(nếu cần 

thiết) 

Khi phát 

hiện sự cố 

Phát tín hiệu 

báo động 

 

Báo cáo thông tin sơ bộ sự 

cố về Ban Giám đốc, đội 

trưởng ƯCSCMT 

Đánh giá thông tin & mức độ 

nguy hiểm của sự cố 

Tập trung lực lượng & phân 

công nhiệm vụ 

Triển khai phương án ứng 

cứu 

Thu gom/làm sạch 

Báo cáo lãnh đạo 

Đánh giá rút 

kinh nghiệm 

 

Đội ứng phó sự cố 

Bảo vệ 
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+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người 

tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ 

thống xử lý. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người 

trực tiếp vận hành hệ thống xử lý.  

+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ 

thống xử lý và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

 Đối với kho chứa chất thải  

-  Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ 

chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố 

cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết 

bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy 

ra. 

- Nền bê tông kiên cố, chống thấm, tường chống cháy, trang bị bình chữa cháy, 

vật liệu thu gom, xử lý. 

- Sử dụng thiết bị lưu chứa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với CTNH. Xử lý, sửa 

chữa nhanh các vị trí, thùng chứa xảy ra rò rỉ, có mâm chống tràn cho các chất thải 

nguy hại lỏng. 

- Trang bị các thiết bị, vật dụng cũng như huấn luyện cho nhân viên phụ trách 

ứng phó với các sự cố, tình huống khẩn cấp xảy ra tại khu CTNH. 

- Dùng giẻ lau thấm hút chất lỏng nguy hại, kiểm soát nhanh tại nguồn phát sinh 

và hạn chế chảy tràn lan rộng. 

- Dùng các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp với các chât lỏng nguy hại tràn 

đổ hoặc rò rỉ khi tham gia xử lý. 

- Tiến hành điều tra nguyên nhân và lên phương án khắc phục, hiệu chỉnh các 

biện pháp, kế hoạch an toàn phòng ngừa sự cố. 

- Trường hợp chất thải nguy hại vượt quá khả năng của khu chứa, liên hệ ngay 

đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định. Nếu tình trạng thường xuyên 

và liên tục, công ty sẽ tiến hành thủ tục xin mở rộng khu chứa chất thải nguy hại. 

-  Khi xảy ra sự cố phải báo ngay cho cấp trên để kịp thời sửa chữa khắc phục sự 

cố, thu gom chất thải rơi vai, tràn đổ ra môi trường. 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ 20% tổng diện tích đất sử dụng để tạo mỹ 

quan cho công ty cũng như điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi 

trường. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 
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a) Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau đây để phòng 

ngừa sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 

công đoạn sản xuất tại xưởng sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, 

găng tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời 

ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra 

sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự 

cố; 

- Thành lập đội an toàn lao động HSE trong nhà máy. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác 

ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông 

tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức 

khoẻ; chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và 

nghề nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, 

việc khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định 

tại Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản 

lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 

b) Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được thực hiện nghiêm túc theo đúng 

Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. 

Hoạt động sản xuất của công ty có sử dụng nhiều dầu DO, khí CNG, hóa chất.… 

dễ cháy. Do đó để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đối với khu vực lưu trữ hóa chất, dung 

môi, công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí khu vực lưu trữ hóa chất kho chứa nguyên liệu rắn riêng biệt, có mái 

che, khung thép được gia cố theo yêu cầu và được sơn chống cháy nhằm tăng thời 

gian chịu lửa của cấu kiện, nền đổ bê tông, mái lợp tôn và thiết kế thông gió phù hợp, 

thông thoáng cho các loại hóa chất, tránh tình trạng tích tụ lâu dài hơi hóa chất tạo 

hỗn hợp cháy nổ;  
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- Các chất lỏng có tính dễ cháy khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn lửa nên khu vực 

lưu trữ được thiết kế chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không 

thấm chất lỏng. Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất là 30 phút, tất cả các tường 

đều không thấm nước, bề mặt bên trong của tường trơn nhắn, sơn chống cháy, có thể 

rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. 

- Xung quanh khu vực lưu trữ được thiết kế các bờ bao quanh với chiều cao 

0,2m, tránh hóa chất độc hại tràn đổ vào hệ thống thoát nước của công ty cũng như 

KCN. 

- Bố trí các biển cảnh báo, báo cháy và thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình chữa 

cháy CO2, bình chữa cháy khô ACB,… 

Hệ thống phòng chống sét được thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an 

toàn cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu sét tích 

cực được lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ 

tiếp đất được thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 

Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt tại tất cả các phòng, khu 

vực trong toàn cơ sở. Các thiết bị báo cháy như: tủ điều khiển báo cháy, tủ hiển thị 

báo cháy, hệ thống đèn thoát hiểm, …Hệ thống chữa cháy gồm bể nước ngầm, bơm 

nước chữa cháy, hộp chữa cháy, họng tiếp nước chữa cháy, trụ nước chữa cháy ngoài 

trời, … 

Ứng phó khi sự cố cháy nổ xảy ra: 

- Bước 1: Báo động toàn bộ nhà máy, đồng thời thành viên trong đội PCCC 

hướng dẫn sơ tán công nhân viên tại nhà máy theo các hướng thoát hiểm. 

- Bước 2: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của công ty và sử 

dụng những phương tiện phòng cháy chữa cháy trang bị sẵn tại nhà máy để khống 

chế đám cháy, tránh tình trạng cháy lan sang khu vực khác. 

- Bước 3: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi đám cháy xảy ra, tùy 

theo quy mô của đám cháy mà thứ tự ưu tiên như sau: 

+ Gọi điện thoại đến lực lượng PCCC của KCN. 

+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114. 

+ Gọi đến cơ quan công an (113) nhằm trợ giúp ngăn chặn giao thông, tránh tình 

trạng gây ùn tắc giao thông và ngăn ngừa tính hiếu kỳ của người dân. 

+ Gọi cấp cứu theo số 115 nếu có tai nạn xảy ra. 

+ Gọi điện thoại báo cho lãnh đạo của công ty. 

- Bước 4: Di tản những tài sản có giá trị mà có thể vận chuyển ra khỏi khu vực 

của nhà máy. 
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c) Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, hóa chất 

Cơ sở có sử dụng dầu sản xuất, hóa chất quá trình làm sạch, xử lý nước thải… 

nên khả năng xảy ra sự cố rò rỉ, đổ tràn nguyên nhiên liệu là rất dễ xảy ra. Để phòng 

chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại khu vực nhà máy, Chủ cơ sở phối 

hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ 

thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, chủ 

cơ sở thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau: 

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng, lượng 

dự phòng khoảng 10 – 15% lượng cần dùng); 

- Bố trí khu vực chứa nguyên liệu, hóa chất ở vị trí cách xa nguồn nhiệt và khu 

vực làm việc của công nhân; 

- Bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng 

chứa phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng; 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không được hút 

thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa; 

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo vệ môi 

trường phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử 

dụng; 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, 

không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, 

thùng chứa vào các mục đích khác; 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa; 

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 

- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 

- Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất như sau: 
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Hình 14. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

8. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Hiện nay công ty vẫn đang hoạt động sản xuất theo quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường số 115/QĐ-KCNĐN ngày 22/05/2017 cho dự án: “Mở 

rộng sản xuất chế biến thực phẩm các loại: Bột gia vị các loại với quy mô 500 tấn 

sản phẩm/năm; cà ri đóng gói với quy mô 675 tấn sản phẩm/năm” do Ban Quản lý 

KCN tỉnh Đồng Nai cấp và Xác nhận hoàn thành số 191/XN-KCNĐN ngày 

25/12/2019 cho dự án: “Mở rộng sản xuất chế biến thực phẩm các loại: Bột gia vị các 

loại với quy mô 500 tấn sản phẩm/năm; cà ri đóng gói với quy mô 675 tấn sản 

phẩm/năm” do Ban Quản lý KCN tỉnh Đồng Nai cấp . Do sắp tới có nhu cầu tăng 

thêm công suất sản xuất chế biến thực phẩm ăn liền đóng gói cà ri dạng viên, cà ri 

dạng khối và bổ sung sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn nên công ty tiến hành 

xin nâng công suất bằng cách lắp đặt thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và thực 

hiện giấy phép môi trường cho cơ sở: “ Nhà máy sản xuất món tráng miệng dạng bột 

Sau khi khắc phục 

xong sự cố 

THÔNG BÁO 

- Cho mọi người 

gần khu vực xảy ra 

sự cố 

- Thông báo cho 

Đội trưởng 

- Thông báo ngừng 

hoạt động khu vực 

xảy ra sự cố. 

PHÁT HIỆN SỰ 

CỐ 

- Vị trí? 

- Mức độ rò rỉ? 

- Nguyên nhân? 

- Người bị thương? 

- … 

ĐỘI TRƯỞNG 

 

Điều hành Đội ứng 

phó sự cố, tiến hành 

cấc biện pháp cấn 

thiết để ứng phó sự 

cố 

ĐỘI ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ 
 

- Trang bị các 

trang thiết bị 

BHLĐ ứng phó sự 

cố hóa chất. 

- Sơ tán con người, 

tài sản cần thiết. 

- Cấp cứu nạn 

nhân do sự cố hóa 

chất gây ra.  

- Cô lập hiện 

trường xảy ra sự cố 

hóa chất 

- Khắc phục tại 

nguồn sự cố   

- Tùy vào sự cố và 

đặc tính của hóa 

chất gây ra sự cố 

mà sử dụng các 

thiết bị ứng phó sự 

cố phù hợp để xử 

lý sự cố. 

- Có biện pháp thu 

gom chất thải nguy 

hại và khắc phục 

hậu quả sau sự cố.  

KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

Công ty kiểm tra 

đánh giá mức độ ô 

nhiễm khu vực xảy 

ra sự cố. 

BÁO CÁO 

 

Báo cáo lãnh đạo 

về tình hình sự cố  

BAN CHỈ HUY 

CƠ QUAN CHỨC 

NĂNG 

 

- Sở Công thương 

- Sở Tài nguyên môi 

trường 

- Ban quản lý các KCN 

- Sở CS PCCC tỉnh 

- UBND phường Long 

Bình 

- Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Nai 

- Các lực lượng tiếp ứng 

khác. 

 
 

 

 

 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

HÓA CHẤT 

Sự cố ngoài tầm 

kiểm soát 
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với quy mô 957 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất nước trái cây dạng bột với quy mô 

1.365 sản phẩm/năm; Sản xuất cà ri dạng viên, cà ri dạng khối nén với quy mô 2.385 

tấn sản phẩm/năm; Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn với quy mô 03 tấn sản 

phẩm/năm” trước khi hoạt động thay đổi. 
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STT Hạng mục Theo ĐTM và XNHT Nội dung thay đổi  

1 

Sản phẩm và 

công suất sản 

xuất 

Sản xuất món tráng miệng dạng bột: 957 tấn 

sản phẩm/năm 

Sản xuất nước trái cây dạng bột: 1.365 sản 

phẩm/năm 

Sản xuất, chế biến thực phẩm ăn liền đóng 

gói: 

Bột gia vị các loại: 500 tấn sản phẩm/năm 

Cà ri dạng viên, cà ri dạng khối nén: 675 tấn 

sản phẩm/năm. 

Để đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm, nên công ty có các 

điều chỉnh sau: 

Sản xuất món tráng miệng dạng bột: 957 tấn sản phẩm/năm (giữ 

nguyên) 

Sản xuất nước trái cây dạng bột: 1.365 sản phẩm/năm (giữ 

nguyên) 

Sản xuất, chế biến thực phẩm ăn liền đóng gói: 

Hủy sản xuất sản phẩm Bột gia vị các loại 

Cà ri dạng viên, cà ri dạng khối nén: 2.385 tấn sản phẩm/năm. 

(tăng từ 675 tấn sản phẩm/năm lên 2.385 tấn sản phẩm/năm) 

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn: 3 tấn sản phẩm/năm (bổ 

sung thêm) 

2 
Quy trình sản 

xuất  
- Không thay đổi 

- Bổ sung quy trình sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn: 

 

3 

Nguyên nhiên 

vật liệu sản 

xuất 

- Không thay đổi 

Bổ sung các nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất sản 

phẩm món ăn, thức ăn chế biến sẵn: 
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STT Hạng mục Theo ĐTM và XNHT Nội dung thay đổi  

4 
Máy móc thiết 

bị sản xuất 
- 

Bổ sung các máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nâng 

công suất sản phẩm Cà ri dạng viên, cà ri dạng khối nén và Sản 

xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 

5 
Xử lý nước thải 

sản xuất  

-Hệ thống xử lý nước thải công suất 16 

m3/ngày đêm: xử lý nước thải sinh hoạt của 

toàn nhà máy + Nước thải từ khu vực sản 

xuất bột làm bánh. Quy trình xử lý: Nước 

thải → Hố bơm  → Hố thu /tách chất nổi → 

song chắn rác → Bể điều hòa → Bể khử 

nito → Bể nitrat hóa → Bể lắng → Bể khử 

trùng → Bể chứa nước đầu ra 

- Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 

10 m3/ngày đêm (từ vệ sinh máy móc, thiết 

bị, hệ thống xử lý mùi cà ri, nước xả đáy lò 

hơi). Quy trình xử lý: nước thải → Bể chứa 

nước thô → Bể phản ứng → Bể điều chỉnh 

pH → Bể tạo bông → Bể tuyển nổi → Nước 

sau xử lý 

Toàn bộ nước sau xử lý sơ bộ của nhà máy 

được thu gom đưa về chung 01 hố ga đấu nối 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 16 m3/ngày đêm: xử lý nước 

thải sinh hoạt của toàn nhà máy + Nước thải từ khu vực sản xuất 

bột làm bánh. Quy trình xử lý: Nước thải → Hố bơm  → Hố thu 

/tách chất nổi → song chắn rác → Bể điều hòa → Bể khử nito 

→ Bể nitrat hóa → Bể lắng → Bể khử trùng → Bể chứa nước 

đầu ra 

- Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 10 m3/ngày đêm (từ 

vệ sinh máy móc, thiết bị, hệ thống xử lý mùi cà ri, nước xả đáy 

lò hơi, nước từ khu vực chế biến thức ăn nhanh). Quy trình xử lý: 

nước thải → Bể chứa nước thô → Bể phản ứng → Bể điều chỉnh 

pH → Bể tạo bông → Bể tuyển nổi → Nước sau xử lý. Bổ sung 

dòng nước thải từ khu vực chế biến sản phẩm thức ăn nhanh 

Toàn bộ nước sau xử lý sơ bộ của nhà máy được thu gom đưa về 

chung 01 hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

tại 01 vị trí trên đường số 12 
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STT Hạng mục Theo ĐTM và XNHT Nội dung thay đổi  

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 

01 vị trí trên đường số 12 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

Không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 

Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của KCN Amata, không xả ra môi trường). 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 8 m3/ngày. 

+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ vệ sinh máy móc thiết bị, bồn trộn, các 

đường ống dẫn cho sản xuất món tráng miệng dạng bột khoảng 2 m3/ngày 

+ Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa nguyên vật liệu sản xuất 

khoảng 0,2 m3/ngày 

+ Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ quá trình giặt đồ bảo hộ công nhân viên 

khoảng 1m3/ngày 

+ Nguồn số 05: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình xả đáy lò hơi khoảng 

1,6 m3/ngày. 

+ Nguồn số 06: Nước thải sản xuất từ thiết bị xử lý mùi scrubber khoảng 1 

m3/ngày. 

+ Nguồn số 07: Nước thải sản xuất từ vệ sinh máy móc, bồn trộn, các đường 

ống cho sản xuất cà ri khoảng 5 m3/ngày. 

+ Nguồn số 08: Nước thải từ quá trình làm mát khoảng 1 m3/ngày. 

- Lưu lượng thải tối đa: 19,8 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại 

cùng với nước thải vệ sinh máy móc thiết bị, bồn trộn, các đường ống dẫn cho sản 

xuất món tráng miệng dạng bột; Nước thải phát sinh từ quá trình rửa nguyên vật liệu 

sản xuất; Nước thải phát sinh từ quá trình giặt đồ bảo hộ công nhân viên được dẫn về 

HTXL nước thải công suất 16 m3/ngày của công ty để xử lý. Nước thải sản xuất từ 

quá trình xả đáy lò hơi, từ thiết bị xử lý mùi scrubber, từ vệ sinh máy móc, bồn trộn, 

các đường ống dẫn cho sản xuất cà ri dẫn về hệ thống hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất, công suất thiết kế 10 m3/ngày sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của khu công nghiệp Amata 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận của  

KCN Amata 

1 Nhiệt độ (*) 0C 40 
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TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận của  

KCN Amata 

2 Độ màu (pH=7) Pt - Co 50 

3 pH - 6 - 9 

4 BOD5 mg /l 500 

5 COD mg /l 530 

6 TSS mg/l 200 

7 As mg/l 0,041 

8 Hg mg/l 0 0041 

9 Pb mg/l 0,081 

10 Cd mg/l 0,041 

11 Cr6+ mg/l 0,041 

12 Cr3+ mg/l 0,162 

13 Cu mg/l 1,62 

14 Zn mg/l 2,43 

15 Ni mg/l 0,162 

16 Mn mg/l 0,41 

17 Fe mg/l 0,81 

18 Sn mg/l 0,2 

19 Tổng CN- mg/l 0,0567 

20 Tổng phenol mg/l 0,081 

21 Tổng DMK mg/l 4,05 

22 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

23 S2- mg/l 0,162 

24 F- mg/l 4,05 

25 N-NH3 mg/l 20 

26 Tổng N mg/l 30 

27 Tổng P mg/l 5 

28 Cl- mg/l 405 

29 Cl2 mg/l 0,81 
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TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận của  

KCN Amata 

30 HCBVTV clo hữu cơ mg/l 0,041 

31 HCBVTV lân hữu cơ mg/l 0,243 

32 Tổng PCBs mg/l 0,003 

33 Coliform MPN/100 ml KQĐ 

34 Tổng họat độ phóng xạ α Bq/l 0,10 

35 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí: 01 điểm tại vị trí hố ga nằm trên đường số 12 trước khi đấu nối vào 

HTXLNT của KCN Amata, có tọa độ X = 1211525.69; Y = 406036.26. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

+ Phương thức xả thải: tự chảy, chảy liên tục. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN 

Amata 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 01: Khí thải, mùi từ khu vực sản xuất cà ri. Tọa độ: X = 1211569.93; 

Y = 405997.03. 

+ Nguồn số 02: Khí thải từ lò hơi 1 (sử dụng nhiên liệu gas LPG, không phát sinh 

ô nhiễm khí thải ra môi trường). Tọa độ: X = 1211556.41; Y = 406007.38. 

+ Nguồn số 03: Khí thải từ lò hơi 2 (sử dụng nhiên liệu gas LPG, không phát sinh 

ô nhiễm khí thải ra môi trường). Tọa độ: X = 1211558.18; Y = 406005.85. 

+ Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ công đoạn nghiền nguyên liệu sản xuất món tráng 

miệng dạng bột (thiết bị xử lý đi kèm máy, không có ống thải) 

+ Nguồn số 05: Bụi phát sinh từ công đoạn cân của sản xuất món tráng miệng 

dạng bột (thiết bị xử lý đi kèm máy, không có ống thải) 

+ Nguồn số 06: Bụi phát sinh từ công đoạn trộn của sản xuất món tráng miệng 

dạng bột (thiết bị xử lý đi kèm máy, không có ống thải) 

+ Nguồn số 07: Bụi phát sinh từ công đoạn định lượng của sản xuất món tráng 

miệng dạng bột (thiết bị xử lý đi kèm máy, không có ống thải) 

+ Nguồn số 08: Khí thải từ máy phát điện dự phòng (sử dụng dầu DO, nhiên liệu 

sạch, khí thải phát sinh không đáng kể, không phát sinh ô nhiễm khí thải ra môi 

trường). Tọa độ: X = 1211553.64; Y = 406008.68. 
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- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 3.500 m3/h (Nguồn số 01). 

- Dòng khí thải: Khí thải, bụi từ công đoạn sản xuất cà ri được xử lý qua HTXL 

khí thải công suất 3.500 m3/giờ rồi theo ống thoát khí thải cao 5 m thoát ra ngoài nhà 

xưởng. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT cột C từ ngày 01/7/2025. 

STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2024/BTNMT (cột 

C) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

1 Lưu lượng m3/giờ - 
Không thuộc đối 

tượng quan trắc định 

kỳ theo quy định tại 

Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

2 Bụi mg/Nm3 100 

3 CO mg/Nm3 450 

4 SO2  mg/Nm3 350 

5 NOx mg/Nm3 500 

6 Nhiệt độ 0C - 

7 
Methyl 

mercaptan  
mg/Nm3 15 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận khí thải 

+ Vị trí: 01 điểm tại ống thải sau hệ thống xử lý mùi sản xuất cà ri công suất 3.500 

m3/ giờ. Tọa độ: X=1211569.93; Y = 405997.03. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

+ Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống 

khói, xả thải liên tục khi phát sinh. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

+ Nguồn số 01: từ khu vực hệ thống xử lý nước thải 

+ Nguồn số 02: từ máy phát điện. 

+ Nguồn số 03: từ khu vực máy nén khí. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 
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+ Nguồn số 01: từ khu vực hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ X = 1211525.46; Y 

= 406016.47 

+ Nguồn số 02: từ máy phát điện. Tọa độ X = 1211553.64; Y = 406008.68 

+ Nguồn số 03: từ khu vực máy nén khí. Tọa độ X=1211577.97, Y=405988.47. 

 (Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc và QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Chi tiết 

như sau: 

TT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
QCVN 24:2016/BYT 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi 

chú 

Từ 6 giờ 

đến 21 

giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Thời gian 

tiếp xúc với 

tiếng ồn 

(giờ) 

Giới hạn cho 

phép mức áp 

suất âm tương 

đương (Laeq) - 

dBA 

1 70 55 8 85 - 

Khu 

vực 

thông 

thường 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 
Tên khu vực 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ - 

1 70 60 
Khu vực  

Thông thường 

4. Nội dung cấp phép đối với chất thải rắn 

a)  Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại dự kiến phát sinh thường xuyên: 

TT Nhóm CTRNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Dầu thải từ quá trình bảo trì máy 

móc 
Lỏng 50 17 02 03 NH 
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TT Nhóm CTRNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

2 Hộp mực in thải Rắn  60 08 02 04 KS 

3 
Bùn thải từ quá trình xử lý sinh 

học nước thải công nghiệp 
Bùn  2.300 12 06 05 KS 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn  15 16 01 06 NH 

5 Thùng chứa dầu bằng kim loại Rắn 10 18 01 02 KS 

6 
Bao tay, giẻ lau, vải bảo vệ 

nhiễm các thành phần nguy hại 
Rắn 80 18 02 01 KS 

Tổng cộng 2.515   

- Thiết bị lưu chứa: phuy kim loại. 

- Khu vực lưu chứa: diện tích 25m2 trong tổng diện tích khu vực lưu giữ chất thải 

là 50m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: Kho lưu giữ chất thải nguy hại 

(CTNH) có mái che, nền được gia cố chống thấm, có rãnh và hố thu dầu và hóa chất 

phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên ngoài. Kho có lắp đặt 

biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng 

cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, các chất thải được sắp xếp 

thành các khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng 

cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

      Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng theo hướng dẫn tại Điều 35, Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

TT Nhóm CTRTT 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 Can thiết Rắn 33.500 - - 

2 
Bao bì đóng gói, giấy carton, 

giấy vụn 
Rắn 18.000 18 01 05 TT-R 
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TT Nhóm CTRTT 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

3 Nylon, nhựa thải, cuộn nhựa thải Rắn 500 18 01 06 TT-R 

4 
Bao bì gỗ thải (thùng, pallet gỗ, 

lót pallet) 
Rắn 5.000 18 01 07 TT-R 

Tổng khối lượng 57.000 - - 

- Thiết bị lưu chứa: thùng chứa  

- Khu vực lưu chứa: diện tích 25 m2 trong tổng diện tích khu vực lưu giữ chất thải 

là 50 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: có mái che, có nền bê tông 

chống thấm, nền kín, không bị rạn nứt, không bị ảnh hưởng bởi nước mưa chảy tràn. 

Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng theo hướng 

dẫn tại Điều 33, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

c) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải vô cơ có khả năng tái sử dụng, tái chế 10 

2 Chất thải thực phẩm 10 

3 Chất thải sinh hoạt khác 2 

Tổng khối lượng 22 

- Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa 240 lít có nắp đậy và có nhãn dán phân loại. 

- Khu vực lưu chứa: bên ngoài nhà xưởng. 

Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng theo hướng 

dẫn tại Điều 33, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ  môi trường, yêu 

cầu của cơ quan có thẩm quyền: 

+ Bố trí cán bộ chuyên trách cho công tác quản lý môi trường. 

+ Lập kế hoạch quản lý, triển khai các công tác bảo vệ môi trường như: lập Báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm và cập nhật số lượng loại chất thải 

nguy hại phát sinh trong Báo cáo công tác BVMT cuối năm. 

 + Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

+  Lập kế hoạch đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường cho toàn thể cán 

bộ công nhân viên của Công ty. 

+ Sau khi Dự án triển khai, Công ty sẽ tiếp tục duy trì công tác quản lý, bảo vệ 

môi trường, đồng thời tiến hành rà soát lại các quy định bảo vệ môi trường để có thể 

thực hiện tốt hơn. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

2.1. Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2024 

- Thời gian quan trắc: 23/03/2024, 22/05/2024, 27/09/2024, 16/12/2024 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: Nước thải tại hố ga đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải chung của KCN Amata. 

Bảng 12: Kết quả quan trắc năm 2024 nước thải sau HTXL đấu nối với KCN 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả Giới hạn 

KCN 

Amata 
NT1 NT2 NT3 NT4 

1 pH - 7,16 722 6,36 6,67 6 – 9 

2 TSS mg/L 60 69 28 31 200 

3 COD mg/L 396 388 52 69 530 

4 BOD5 mg/L 161 152 23 24 500 

5 Tổng N mg/L 5,88 6,9 KPH KPH 30 

6 Tổng P mg/L 0,76 0,58 0,48 0,6 5 

7 Amoni mg/L 2,13 3,5 KPH KPH 20 

8 Độ màu mg/L 48 45 11 15 50 
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TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả Giới hạn 

KCN 

Amata 
NT1 NT2 NT3 NT4 

9 
Dầu mỡ 

khoãng 
mg/L 3 2,5 KPH KPH 4,05 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện 

Nhận xét: Qua bảng phân tích kết quả chất lượng nước thải trong năm 2024 của 

Công ty, cho thấy tất cả các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn của KCN. Từ đó 

cho thấy các bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải hoạt động tốt, ổn định. Do đó nước 

thải đầu ra tại Công ty có thể đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của KCN 

Amata 

2.2. Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2025 

- Thời gian quan trắc: 07/03/2025, 17/06/2025, 18/08/2025, 23/10/2025 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: Nước thải tại hố ga đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải chung của KCN Amata.. 

- Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

Bảng 13: Kết quả quan trắc năm 2025 nước thải sau HTXL đấu nối với KCN 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả Giới hạn 

KCN 

Amata 
NT1 NT2 NT3 NT4 

1 pH - 7,28 5,59 6,87 5,91 6 – 9 

2 TSS mg/L 16 45 24 10 200 

3 COD mg/L 26 61 72 61 530 

4 BOD5 mg/L 11 26 29 51 500 

5 Tổng N mg/L 7,3 8,5 9,2 12,4 30 

6 Tổng P mg/L 0,75 0,2 0,36 0,55 5 

7 Amoni mg/L KPH 1,1 1,52 3,2 20 

8 Độ màu mg/L 8 29 32 28 50 

9 
Dầu mỡ 

khoãng 
mg/L KPH KPH KPH KPH 4,05 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện 
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Nhận xét: Qua bảng phân tích kết quả chất lượng nước thải trong năm 2025 của 

Công ty, cho thấy tất cả các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn của KCN. Từ đó 

cho thấy các bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải hoạt động tốt, ổn định. Do đó nước 

thải đầu ra tại Công ty có thể đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của KCN 

Amata. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

3.1. Kết quả quan trắc khí thải trong năm 2024 

- Thời gian quan trắc: 23/03/2024, 22/05/2024, 27/09/2024, 16/12/2024 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: khí thải tại ống thải của HTXL mùi 

Bảng 14: Kết quả quan trắc năm 2024 khí thải sau HTXL  

STT 
Thời gian 

quan trắc 

Nhiệt 

độ 
Bụi CO SO2 NOx H2S 

Metyl 

mercaptan 

0C mg/Nm3 

1 23/03/2024 47 23 9,12 KPH KPH KPH KPH 

2 22/05/2024 47,5 24 10,3 KPH KPH KPH KPH 

3 27/09/2024 37,4 15,4 KPH KPH KPH KPH KPH 

4 16/12/2024 38,1 8,7 KPH KPH KPH 0,93 KPH 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kp=1 và 

Kv=0,6 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

120 600 510 300 4,5 15 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện 

Nhận xét: Qua bảng phân tích kết quả chất lượng khí thải trong năm 2023 của 

Công ty, cho thấy tất cả các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép khi so 

sánh với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=1 và Kv=0,6. Từ đó cho thấy 

hệ thống lọc bụi, mùi hoạt động tốt, ổn định.  

3.2. Kết quả quan trắc khí thải trong năm 2025 

- Thời gian quan trắc: 07/03/2025, 17/06/2025, 18/08/2025, 23/10/2025 

- Tần suất quan trắc:  3 tháng/lần 
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- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: khí thải tại ống thải của HTXL mùi 

- Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

Bảng 15: Kết quả quan trắc năm 2025 khí thải sau HTXL 

STT 
Thời gian 

quan trắc 

Nhiệt 

độ 
Bụi CO SO2 NOx H2S 

Metyl 

mercaptan 

0C mg/Nm3 

1 07/03/2025 35 10,5 KPH KPH KPH 0,97 KPH 

2 17/06/2025 25 16,1 KPH KPH KPH KPH KPH 

3 18/08/2025 32 13,5 KPH KPH KPH 1,63 KPH 

4 23/10/2025 31 26,8 KPH KPH KPH 4,5 KPH 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kp=1 và 

Kv=0,6 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

120 600 510 300 4,5 15 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện 

Nhận xét: Qua bảng phân tích kết quả chất lượng khí thải trong năm 2024 của 

Công ty, cho thấy tất cả các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép khi so 

sánh với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=0,9 và Kv=1. Từ đó cho thấy 

hệ thống lọc bụi hoạt động tốt, ổn định. 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt  

TT CTRSH 

Khối lượng 

(Năm 2025) 

(tấn/năm) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTRSH 

Khối lượng 

năm gần nhất 

(Năm 2024) 

(tấn/năm) 

1 

Chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh như hoa quả, trái 

cây, thực phẩm dư thừa, 

bình lọ thuỷ tinh, hộp sữa, 

bao bì bánh kẹo, nylon,... 

12.000   

Công ty Cổ 

phần Môi 

trường 

Sonadezi 

13.632 



Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam – Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép Môi trường  

 

      87 

Tổng cộng 12.000 - 13.632 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025) 

Thống kê khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường  

TT Nhóm CTRCNTT 

Số lượng 

(Năm 2025) 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận 

CTRCNTT 

Khối lượng 

năm gần nhất 

(Năm 2023) 

(kg/năm) 

1 

Tái sử dụng, tái chế làm 

nguyên liệu, nhiên liệu cho 

ngành sản xuất khác 

(chuyển giao cho tổ chức, 

cá nhân tiếp nhận) 

25.316 

Công ty 

TNHH Quân 

Lộc Phát & 

Công ty CP 

Môi Trường 

Xanh VN 

19.244 

2 
Sử dụng trực tiếp làm 

nguyên liệu, nhiên liệu cho 

quá trình sản xuất 

Không có - Không có 

3 Chất thải phải xử lý Không có - Không có 

Tổng cộng 25.316 - 19.244 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025) 

Thống kê khối lượng chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số lượng 

(Năm 2025) 

(kg/năm) 

Tổ chức, 

cá nhân 

tiếp 

nhận 

CTNH 

Khối lượng 

năm gần 

nhất  

(Năm 2024) 

(kg/năm) 

1 
Dầu thải từ quá trình bảo 

trì máy móc 
17 02 03 37 Công ty 

CP Môi 

trường 

xanh 

VN, 

Công ty 

25,9 

2 Hộp mực in thải 08 02 04 47 68 

3 

Bùn thải từ quá trình xử lý 

sinh học nước thải công 

nghiệp 

12 06 05 1.817 960 
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STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số lượng 

(Năm 2025) 

(kg/năm) 

Tổ chức, 

cá nhân 

tiếp 

nhận 

CTNH 

Khối lượng 

năm gần 

nhất  

(Năm 2024) 

(kg/năm) 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 9 
TNHH 

Hà Lộc 

- 

- 

77 

5 Thùng chứa dầu kim loại 18 01 02 - 0 

6 

Bao tay, giẻ lau, vải bảo vệ 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

18 02 01 35 36 

 Tổng khối lượng 1.945 1.166,9 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025) 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Quá trình hoạt động trong năm 2023 và năm 2024 của công ty tại KCN diễn ra 

hoàn toàn bình thường. Không có cơ quan nhà nước nào khác đến kiểm tra, thanh tra 

nhà máy trong vòng 2 năm gần đây. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ nhà máy tự rà soát và 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của nhà máy 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 16: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Tên công trình Thời gian  

1 
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công 

suất thiết kế 10 m3/ngày 

Tối đa 06 tháng kể từ khi bắt 

đầu vận hành thử nghiệm 
2 

Hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết 

kế 16 m3/ngày 

3 
Hệ thống xử lý khí thải mùi, công suất 

3.500 m3/giờ 

Công suất dự kiến đạt được của các HTXL chất thải của Nhà máy tại thời điểm 

kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm: khi kết thúc vận hành đạt >50% công suất 

của hệ thống xử lý nước thải. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Thời gian vận hành thử nghiệm: Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 và điểm b Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022. 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

Bảng 17: Kế hoạch về thời gian lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

môi trường  
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Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc dự 

kiến 

Thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần 

số  

quan 

trắc 

Thiết bị 

xử lý 

Nước 

thải 

 

- Lấy mẫu 

lần 1: sau khi 

nộp văn bản 

thông báo về 

Ban quản lý 

Đầu vào và đầu 

ra HTXLNT 

sản xuất: pH, 

TSS, COD, 

BOD5, Tổng N, 

Tổng P, NH4+ 

(tính theo N), 

Tổng dầu, mỡ 

khoáng. 

Đầu vào và đầu 

ra HTXLNT 

sinh hoạt: pH, 

TSS, COD, 

BOD5, Tổng N, 

Tổng P, NH4+ 

(tính theo N). 

Giá trị giới hạn 

tiếp nhận nước 

thải của KCN 

Amata 

01 

mẫu/ 

ngày 

Hệ thống 

xử lý 

nước thải 

sản xuất, 

công suất 

thiết kế 10 

m3/ngày 

Hệ thống 

xử lý 

nước thải, 

công suất 

thiết kế 

16m3/ngày 

- Lấy mẫu 

lần 2: Liên 

tiếp sau khi 

lấy mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu 

lần 3: Liên 

tiếp sau khi 

lấy mẫu lần 2. 

Đầu ra 

HTXLNT: pH, 

TSS, COD, 

BOD5, Tổng N, 

Tổng P, NH4+ 

(tính theo N), 

Tổng dầu, mỡ 

khoáng. 



Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam – Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép Môi trường  

 

      91 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc dự 

kiến 

Thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần 

số  

quan 

trắc 

Thiết bị 

xử lý 

Khí 

thải 

- Lấy mẫu 

lần 1: sau khi 

nộp văn bản 

thông báo về 

Ban quản lý 

- Lấy mẫu 

lần 2: Liên 

tiếp sau khi 

lấy mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu 

lần 3: Liên 

tiếp sau khi 

lấy mẫu lần 2. 

Ống thải sau 

HTXLKT: lưu 

lượng, bụi, CO, 

NOx, SO2, H2S, 

Metyl mercaptan 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

01 

mẫu/ 

ngày 

HTXLKT 

mùi công 

suất 3.500 

m3/giờ 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp thực hiện 

Công ty sẽ lựa chọn đơn vị có năng lực thực hiện dịch vụ, đáp ứng được các yêu 

cầu của cơ quan chức năng.  

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của nhà máy 

Căn cứ Điều 97, 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 công ty không 

thuộc trường hợp quan trắc nước thải, khí thải, không khí xung quanh định kỳ. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 18: Bảng tổng hợp chi phí cho quan trắc và bảo vệ môi trường hàng 

năm dự kiến 

STT Hạng mục Tổng vốn (VNĐ) 

1 

Chi phí cho hoạt động quản lý, giám sát môi 

trường: 
 

- Quan trắc môi trường định kỳ 

- Bể tự hoại 

50.000.000 

35.000.000 
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STT Hạng mục Tổng vốn (VNĐ) 

- HTXL nước thải 

- HTXL khí thải 

- Khu vực lưu giữ CTR 

- Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại 

100.000.000 

100.000.000 

50.000.000 

150.000.000 

2 

- Chi phí quản lý môi trường: trồng và 

chăm sóc cây xanh 
55.000.000 

Tổng chi phí quản lý, giám sát môi trường 540.000.000 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam  – Chủ cơ sở xin cam kết: 

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn 

bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật của Việt Nam. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ 

hoạt động của cơ sở theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp 

lại giấy phép môi trường này và những yêu cầu theo giấy phép môi trường.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí 

thực hiện chương trình giám sát môi trường.  

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới 

hạn cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 

21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, 

QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT. 

▪ QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại; 

▪ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

▪ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

▪ Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Amata. 

- Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn,  phế liệu, quy định về quản lý chất thải 

nguy hại, giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo giấy phép môi trường của 

cơ sở đã được phê duyệt. 

- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

- Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc 

thực hiện nội dung của giấy phép môi trường được phê duyệt của cơ sở. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm đến cơ quan nhà nước. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ 

trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có 

chuyên môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I : MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ MÁY 

PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 

PHỤ LỤC III: MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ MÁY 

 

 

































































































































































































































 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ216.436.374

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ17.314.910

đ233.751.284

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Hai trăm ba mươi ba triệu bảy trăm năm mươi mốt ngàn hai trăm tám mươi bốn đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00000103 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 21.946 3.344 73.387.424

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 64.089 1.830 117.282.870

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 22.060 1.168 25.766.080

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1078362

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), 
P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00000103

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 01/2025 từ ngày (from) : 01/01/2025 đến ngày (to) : 31/01/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

31 / 01 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 02 / 2025  22:53:42

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ237.028.908

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ18.962.313

đ255.991.221

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Hai trăm năm mươi lăm triệu chín trăm chín mươi mốt ngàn hai trăm hai mươi mốt đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00000365 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 24.085 3.344 80.540.240

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 69.706 1.830 127.561.980

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 24.766 1.168 28.926.688

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1147359

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), 
P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00000365

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 02/2025 từ ngày (from) : 01/02/2025 đến ngày (to) : 28/02/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

28 / 02 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 03 / 2025  23:03:57

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ298.142.568

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ23.851.405

đ321.993.973

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Ba trăm hai mươi mốt triệu chín trăm chín mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi ba đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00000627 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 29.815 3.344 99.701.360

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 89.596 1.830 163.960.680

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 29.521 1.168 34.480.528

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1184381

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), 
P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00000627

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 03/2025 từ ngày (from) : 01/03/2025 đến ngày (to) : 31/03/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

31 / 03 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 04 / 2025  16:45:51

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ260.922.588

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ20.873.807

đ281.796.395

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Hai trăm tám mươi mốt triệu bảy trăm chín mươi sáu ngàn ba trăm chín mươi lăm đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00000887 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 26.386 3.344 88.234.784

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 77.794 1.830 142.363.020

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 25.963 1.168 30.324.784

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1214359

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), 
P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00000887

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 04/2025 từ ngày (from) : 01/04/2025 đến ngày (to) : 30/04/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

30 / 04 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 05 / 2025  21:25:05

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ70.086.790

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ5.606.943

đ75.693.733

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Bảy mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm ba mươi ba đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00001148 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 7.100 3.344 23.742.400

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 20.873 1.830 38.197.590

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 6.975 1.168 8.146.800

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1232357

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), 
P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00001148

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 05/2025 từ ngày (from) : 01/05/2025 đến ngày (to) : 09/05/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

13 / 05 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 13 / 05 / 2025  21:22:22

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ214.748.346

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ17.179.868

đ231.928.214

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Hai trăm ba mươi mốt triệu chín trăm hai mươi tám ngàn hai trăm mười bốn đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00001409 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 20.701 3.491 72.267.191

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 61.498 1.910 117.461.180

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 20.525 1.219 25.019.975

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1244359

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), 
P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00001409

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 05/2025 từ ngày (from) : 10/05/2025 đến ngày (to) : 31/05/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

31 / 05 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 06 / 2025  22:27:21

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ287.769.813

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ23.021.585

đ310.791.398

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Ba trăm mười triệu bảy trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm chín mươi tám đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00001670 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 28.216 3.491 98.502.056

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 83.442 1.910 159.374.220

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 24.523 1.219 29.893.537

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1290357

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), 
P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00001670

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 06/2025 từ ngày (from) : 01/06/2025 đến ngày (to) : 30/06/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

30 / 06 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 07 / 2025  18:29:24

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ287.454.289

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ22.996.343

đ310.450.632

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Ba trăm mười triệu bốn trăm năm mươi ngàn sáu trăm ba mươi hai đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00001933 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 28.710 3.491 100.226.610

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 81.003 1.910 154.715.730

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 26.671 1.219 32.511.949

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1326358

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00001933

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 07/2025 từ ngày (from) : 01/07/2025 đến ngày (to) : 31/07/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

31 / 07 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 08 / 2025  17:07:57

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ302.473.176

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ24.197.854

đ326.671.030

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Ba trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi mốt ngàn không trăm ba mươi đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00002197 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 29.474 3.491 102.893.734

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 85.538 1.910 163.377.580

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 29.698 1.219 36.201.862

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1347360

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00002197

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 08/2025 từ ngày (from) : 01/08/2025 đến ngày (to) : 31/08/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

31 / 08 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 09 / 2025  22:00:40

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ288.316.985

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ23.065.359

đ311.382.344

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Ba trăm mười một triệu ba trăm tám mươi hai ngàn ba trăm bốn mươi bốn đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00002472 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 27.902 3.491 97.405.882

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 81.230 1.910 155.149.300

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 29.337 1.219 35.761.803

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1391372

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00002472

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 09/2025 từ ngày (from) : 01/09/2025 đến ngày (to) : 30/09/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

30 / 09 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 10 / 2025  21:23:11

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

đ đ

đ đ

đ đ

đ330.057.245

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 8% đ26.404.580

đ356.461.825

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) :  Ba trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi mốt ngàn tám trăm hai mươi lăm đồng

Tên tài khoản (Account Name): AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED
Số tài khoản (Account Number):  00148310000142 (VND) 090262551101 (USD)
Tên Ngân Hàng (Bank Name): Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh
Nội dung thanh toán 
(Description for the payments):

1K25TAP00002726 Thanh toán tiền điện

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm (Peak) Kwh 32.116 3.491 112.116.956

2 Điện năng tiêu thụ giờ bình thường (Normal) Kwh 92.960 1.910 177.553.600

3 Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm (Off-Peak) Kwh 33.131 1.219 40.386.689

Cộng tiền hàng (Sub-total) :

Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau:
(Please make payment by wire transfer through one of our banks as follows) 

Ghi chú: Nếu Bên mua không thanh toán tiền điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn (Ngày quá hạn) thì Bên mua phải trả tiền lãi do chậm thanh toán
theo quy định trong hợp đồng. Bên mua không thanh toán cho Bên bán vào Ngày quá hạn thì Ngày quá hạn được xem là ngày thông báo tự động đầu tiên của Bên bán
đối với Bên mua về việc chậm thanh toán tiền điện. 
Notes: If payment is not made within 10 days from the day of receiving the invoice (the Due Date) , the Buyer shall pay interest on overdue payment to the Seller following
the conditions of Power Supply Agreement. Not meeting the Due Date shall also be considered as the Automatic First Notification of the Seller to the Buyer for electricity
charge late payment.

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Quý khách vui lòng tra cứu hóa đơn tại https:// https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: AR1441361

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AMATA ( BIÊN HÒA)
AMATA POWER (BIEN HOA) LIMITED 
Mã số thuế (Tax code): 3600257958
Địa chỉ (Address): Đường 3A, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Điện thoại (Tel): 0251.3936 669/ 3936 938 - Fax : 0251.3936 668 / 3936 445

Ký hiệu (Series) : 1K25TAP

Số (No) : 00002726

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Tên khách hàng (Customer's name) : Công Ty TNHH Thưc̣ Phẩm House Viêṭ Nam

Mã khách hàng (Customer's code) : 10000142

Địa chỉ (Address) : Lô số 239, KCN Long Bình ( Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 3602703340

Hình thức thanh toán (Method of payment) : Thanh toán Chuyển khoản Ngày (Date):

Số tài khoản (Bank Account No.) :
Kỳ (Period) : 10/2025 từ ngày (from) : 01/10/2025 đến ngày (to) : 31/10/2025

Danh số điện kế (Meter no.) : 21130188

31 / 10 / 2025

 
Signature Valid
Ký bởi: Công Ty TNHH Điện Lực Amata (
Biên Hòa)
Ký ngày: 01 / 11 / 2025  18:20:44

Người mua hàng (Customer) Tổng giám đốc (President)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name) (Signature, full name)

https://dienlucamata-tt78.vnpt-invoice.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 21 Tháng (Month): 01 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 303

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 01/2025. M3 809 11.500 9.303.500
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 9.303.500
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 465.175

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 9.768.675

Số tiền bằng chữ (In words): Chín triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn sáu trăm bảy mươi lăm đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 007230047C2B3A40318730B5069039F534 - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101014A8FD19BB65675E54D02A76A
Ngày ký: 2025-01-21T19:25:42

TỔNG CỤC THUẾ
75580955FC81D6A7
Ngày ký: 2025-01-21T19:27:53



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 25 Tháng (Month): 02 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 1017

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 02/2025. M3 700 11.500 8.050.000
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 8.050.000
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 402.500

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.452.500

Số tiền bằng chữ (In words): Tám triệu bốn trăm năm mươi hai ngàn năm trăm đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 00D5933B39563B4E78B27312966713FAE2 - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101014A8FD19BB65675E54D02A76A
Ngày ký: 2025-02-25T15:54:01

TỔNG CỤC THUẾ
75580955FC81D6A7
Ngày ký: 2025-02-25T15:54:36



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 25 Tháng (Month): 03 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 1763

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 03/2025. M3 788 11.500 9.062.000
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 9.062.000
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 453.100

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 9.515.100

Số tiền bằng chữ (In words): Chín triệu năm trăm mười lăm ngàn một trăm đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 00341826FC97CD47269AD2407A6B51C228 - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101014A8FD19BB65675E54D02A76A
Ngày ký: 2025-03-25T15:41:57

CỤC THUẾ
2A05F812673607B0
Ngày ký: 2025-03-25T15:46:08



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 25 Tháng (Month): 04 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 2402

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 04/2025. M3 871 11.500 10.016.500
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 10.016.500
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 500.825

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 10.517.325

Số tiền bằng chữ (In words): Mười triệu năm trăm mười bảy ngàn ba trăm hai mươi lăm đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 008341A9C0741E448D9A1E0F62D7807D30 - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101014A8FD19BB65675E54D02A76A
Ngày ký: 2025-04-25T15:00:10

CỤC THUẾ
2A05F812673607B0
Ngày ký: 2025-04-25T14:59:43



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 26 Tháng (Month): 05 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 3041

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 05/2025. M3 502 11.500 5.773.000
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 5.773.000
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 288.650

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 6.061.650

Số tiền bằng chữ (In words): Sáu triệu không trăm sáu mươi mốt ngàn sáu trăm năm mươi đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 00FB7EB3A6FE054327940FCC87542A677D - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101084C09DF5E3E6CBF19B61811E7
Ngày ký: 2025-05-26T14:38:55

CỤC THUẾ
2A05F812673607B0
Ngày ký: 2025-05-26T14:39:01



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 26 Tháng (Month): 06 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 3681

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 06/2025. M3 491 11.500 5.646.500
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 5.646.500
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 282.325

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 5.928.825

Số tiền bằng chữ (In words): Năm triệu chín trăm hai mươi tám ngàn tám trăm hai mươi lăm đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 00ACC67C46784D48689484E6403EF2C2AD - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101014A8FD19BB65675E54D02A76A
Ngày ký: 2025-06-26T11:15:35

CỤC THUẾ
2A05F812673607B0
Ngày ký: 2025-06-26T11:21:09



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 28 Tháng (Month): 07 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 4346

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 07/2025. M3 517 11.500 5.945.500
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 5.945.500
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 297.275

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 6.242.775

Số tiền bằng chữ (In words): Sáu triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn bảy trăm bảy mươi lăm đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 002121FBC8F7724626850245693345C76B - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101084C09DF5E3E6CBF19B61811E7
Ngày ký: 2025-07-28T10:32:14

CỤC THUẾ
2A05F812673607B0
Ngày ký: 2025-07-28T10:32:27



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 26 Tháng (Month): 08 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 5025

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 08/2025. M3 516 11.500 5.934.000
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 5.934.000
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 296.700

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 6.230.700

Số tiền bằng chữ (In words): Sáu triệu hai trăm ba mươi ngàn bảy trăm đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 009035C8DFA4B5424899529B9C38D99483 - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101084C09DF5E3E6CBF19B61811E7
Ngày ký: 2025-08-26T09:37:20

CỤC THUẾ
2A05F812673607B0
Ngày ký: 2025-08-26T09:37:23



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 27 Tháng (Month): 10 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 6356

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 10/2025. M3 555 11.500 6.382.500
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 6.382.500
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 319.125

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 6.701.625

Số tiền bằng chữ (In words): Sáu triệu bảy trăm lẻ một nghìn sáu trăm hai mươi lăm đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 00D0A6C8BB9CB44CB6B8ADC0190C6AAABF - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101084C09DF5E3E6CBF19B61811E7
Ngày ký: 2025-10-27T14:21:55

CỤC THUẾ
2A05F812673607B0
Ngày ký: 2025-10-27T14:22:07



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
Mã số thuế (Tax code):3 6 0 0 2 6 5 3 9 5
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02513991007   -    Fax: 02513891251

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date): 26 Tháng (Month): 09 Năm (Year): 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TAB

Số (No.): 5711

Họ tên người mua hàng (Customer):
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 3602703340
Địa chỉ (Address): Lô số 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
1 Nước tiêu thụ tháng 09/2025. M3 468 11.500 5.382.000
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền hàng (Sub-total): 5.382.000
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT): 269.100

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 5.651.100

Số tiền bằng chữ (In words): Năm triệu sáu trăm năm mươi mốt ngàn một trăm đồng.

Xin vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng của chúng tôi như sau (Please make payment by wire
transfer through one of our banks as follows:)

- MUFG BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 041173 (VND)

- BANGKOK BANK - CN TP. HỒ CHÍ MINH 0818 - 129700 - 401 (VND)

- VIETINBANK - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 113000013158 (VND)

- VIETCOMBANK - ĐỒNG NAI 012.1.00.000.141.7 (VND)

- MIZUHO BANK, LTD - CN TP. HỒ CHÍ MINH H15 - 796 - 505324 (VND)

- VIETCOMBANK - BIÊN HÒA 048.1.00.000797-9 (VND)

Người mua hàng(Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

  (Buyer's signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller's signature, full name)

  

Mã cơ quan thuế (Code): 002CDE4CC56A024BB9B206FC294B4D2293 - tra cứu tại website (research at) : https://tracuu.xuathoadon.vn/
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA
540101084C09DF5E3E6CBF19B61811E7
Ngày ký: 2025-09-26T11:30:39

CỤC THUẾ
2A05F812673607B0
Ngày ký: 2025-09-26T11:30:51

























 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

1.885.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 150.800

2.035.800

Số tiền viết bằng chữ : Hai triệu ba mươi lăm ngàn tám trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Vận chuyển và xử lý rác tháng 01/2025 Thùng 13 145.000 1.885.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH1310

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 22   tháng 01   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:00709E3C5324EC4D838C38EBC3127211D4

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 434

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình(Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VN MST : 3602703340

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 22/ 01/ 202519:52:41

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 22/ 01/ 202519:51:02

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

1.595.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 127.600

1.722.600

Số tiền viết bằng chữ : Một triệu bảy trăm hai mươi hai ngàn sáu trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Vận chuyển và xử lý rác tháng 02/2025 Thùng 11 145.000 1.595.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH/01560

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 24   tháng 02   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:00F14062BEEB7A4415A933672791E180A2

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 929

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình(Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VN MST : 3602703340

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 24/ 02/ 202508:33:29

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 24/ 02/ 202508:32:23

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

1.740.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 139.200

1.879.200

Số tiền viết bằng chữ : Một triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn hai trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Vận chuyển và xử lý rác tháng 03/2025 Thùng 12 145.000 1.740.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH/06309

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 24   tháng 03   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:007E799E6BB4854B52A5D03E9EF02E1C4C

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 1416

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình(Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VN MST : 3602703340

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 24/ 03/ 202513:24:39

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 24/ 03/ 202513:23:12

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

1.740.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 139.200

1.879.200

Số tiền viết bằng chữ : Một triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn hai trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Vận chuyển và xử lý rác tháng 04/2025 Thùng 12 145.000 1.740.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH06616

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 24   tháng 04   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:005B2B6AC2FFE1423185DCE08B78263437

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 2368

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình(Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VN MST : 3602703340

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 24/ 04/ 202518:19:20

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 24/ 04/ 202518:18:17

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

1.595.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 127.600

1.722.600

Số tiền viết bằng chữ : Một triệu bảy trăm hai mươi hai ngàn sáu trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Vận chuyển và xử lý rác tháng 05/2025 Thùng 11 145.000 1.595.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH/06872

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 23   tháng 05   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:005AD02F401CD64C4CBE1DE49C08FC928F

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 2980

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình(Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VN MST : 3602703340

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 23/ 05/ 202513:38:58

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 23/ 05/ 202513:36:02

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

1.885.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 150.800

2.035.800

Số tiền viết bằng chữ : Hai triệu ba mươi lăm ngàn tám trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Vận chuyển và xử lý rác tháng 06/2025 Thùng 13 145.000 1.885.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH/07027

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 24   tháng 06   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:0096C921B58C744D239C1C0D514F44DB01

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 3802

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình(Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VN MST : 3602703340

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :  

Số căn cước công dân :  Số hộ chiếu :  

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 24/ 06/ 202513:46:38

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 24/ 06/ 202513:43:16

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

1.740.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 139.200

1.879.200

Số tiền viết bằng chữ : Một triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn hai trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5

1

Vận chuyển và xử lý rác tháng 07/2025 - Từ Công
ty TNHH House Việt Nam đến Khu xử lý Chất
Thải Vĩnh Tân; Biển kiểm soát phương tiện vận tải:
60C-381.31; 60C-323.21; 60C-290.48; 60C-241.76

Thùng 12 145.000 1.740.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH/07406

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 24   tháng 07   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:0032881742AE804A34830C7B6AA4F08A3D

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 4447

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình(Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam MST : 3602703340

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :  

Số căn cước công dân :  Số hộ chiếu :  

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 24/ 07/ 202521:48:45

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 24/ 07/ 202521:48:42

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

1.885.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 150.800

2.035.800

Số tiền viết bằng chữ : Hai triệu ba mươi lăm ngàn tám trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5

1

Vận chuyển và xử lý rác tháng 08/2025 - Từ Công
ty TNHH thực phẩm House Việt Nam đến Khu
xử lý Chất Thải Vĩnh Tân; Biển kiểm soát phương
tiện vận tải: 60C-381.31; 60C-323.21; 60C-290.48;
60C-241.76

Thùng 13 145.000 1.885.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH/7871

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 26   tháng 08   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:00FC6289E5099B43C0AC323BC84473CF1E

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 5307

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình(Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam MST : 3602703340

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :  

Số căn cước công dân :  Số hộ chiếu :  

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 26/ 08/ 202511:05:53

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 26/ 08/ 202511:05:50

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

2.030.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 162.400

2.192.400

Số tiền viết bằng chữ : Hai triệu một trăm chín mươi hai ngàn bốn trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5

1

Vận chuyển và xử lý rác tháng 09/2025 - Từ Công
ty TNHH thực phẩm House Việt Nam đến Khu
xử lý chất thải Vĩnh Tân ; biển kiểm soát phương
tiện vận tải: 60C-290.48; 60C-241.76; 60C-381.31;
60C-323.21

Thùng 14 145.000 2.030.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH/8100

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 24   tháng 09   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:009639A5E2EF2F4AF9BAFF6467D1E87C79

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 5685

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam MST : 3602703340

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :  

Số căn cước công dân :  Số hộ chiếu :  

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 24/ 09/ 202516:34:30

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 24/ 09/ 202516:34:25

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn


 

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

2.030.000

Thuế suất thuế GTGT : 8% 162.400

2.192.400

Số tiền viết bằng chữ : Hai triệu một trăm chín mươi hai ngàn bốn trăm đồng chẵn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4x5

1

Vận chuyển và xử lý rác tháng 10/2025 - Từ Công
ty TNHH thực phẩm House Việt Nam đến Khu
xử lý chất thải Vĩnh Tân ; biển kiểm soát phương
tiện vận tải: 60C-381.31; 60C-323.21; 60C-241.76;
60C-290.48

Thùng 14 145.000 2.030.000

Cộng tiền hàng :

Tiền thuế GTGT :

Tổng cộng tiền thanh toán :

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Để tra cứu hóa đơn quý khách vui lòng truy cập địa chỉ : https://sze.com.vn.Mã tra cứu: HDH/6035

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Ngày 24   tháng 10   năm 2025

Mã của cơ quan
thuế:00655DBE08A4EF4E3E854E2030DB6FE11A

Ký hiệu : 1C25THD

Số : 6423

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mã số thuế : 3600274914
Địa chỉ : Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số tài khoản : 1170 0001 2889
Điện thoại : 0251.3952257   Hotline:19003160   Fax: 02513 951771   Email:

taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn NH TMCP Công Thương Đồng Nai

Họ tên người mua hàng :  

Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOUSE VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô 239, KCN Long Bình(Amata), Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam MST : 3602703340

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :  

Số căn cước công dân :  Số hộ chiếu :  

Mã KH : HDHOUSE

Hình thức thanh toán : TM/CK Số tài khoản :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 24/ 10/ 202517:05:54

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG SONADEZI
Ký ngày: 24/ 10/ 202517:05:50

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

https://sze.com.vn



























































































